
A Các dự án nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Nam Từ Liêm cần chuyển tiếp thực hiện sang năm 2021

I Các dự án nằm trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND thành phố

I.1 Các dự án nằm trong biểu 1A

1 1
Dự án xây dựng trụ sở Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hà 
Nội và cụm kho vât chứng THADS thành phố Hà Nội và chi cục 
THADS quận Cầu Giấy

TSC

Cục Thi hành 
án dân sự 

Thành phố Hà 
Nội

2 2
Nâng cấp, mở rộng đường 70 (đoạn từ đường Trần Hữu Dực 
kéo dài đi đường 32), quận Nam Từ Liêm

DGT
Ban quản lý 
dự án quận 

Nam Từ Liêm

3 3 Xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao phường Đại Mỗ DTT
Ban quản lý 
dự án quận 

Nam Từ Liêm

5 4 Dự án chợ dân sinh phường Tây Mỗ DCH
Ban quản lý 
dự án quận 

Nam Từ Liêm

6 5 Xây dựng trường mầm non Phương Canh 2 DGD
Ban QLDA 

quận Nam Từ 
Liêm

10 6 Trung tâm Doping và Y học thể thao DYT
Trung tâm 

Doping Y học 
và thể thao

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 QUẬN NAM TỪ LIÊM - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Danh mục 
KHSDĐ 

2020
TT Danh mục công trình dự án Mã loại đất

Chủ đầu 
tư/Tổ chức 

GPMB



19 7 Xây dựng cơ sở 2 đài phát thanh và truyền hình Hà Nội DSK
TT phát triển 

quỹ đất Hà Nội

20 8
Xây dựng tuyến đường trục Tổ dân phố Tu Hoàng ra đường 70, 
phường Phương Canh.

DGT
Ban quản lý 
dự án quận 

Nam Từ Liêm

21 9 Xây dựng tuyến đường vào khu đấu giá ĐG1 phường Mỹ Đình 2 DGT

Trung tâm 
phát triển quỹ 
đất quận Nam 

Từ Liêm

43 10
Xây dựng tuyến đường từ đường Tố Hữu đến khu nhà ở Trung 
Văn (đoạn ven sông Nhuệ)

DGT
Ban quản lý 
dự án đầu tư 

xây dựng

47 11
Dự án giải phóng mặt bằng và xây dựng hàng rào bảo vệ Khu 
đất 3A1, 3A2 phường Mỹ Đình 1, phường Mỹ Đình 2, quận 
Nam Từ Liêm để bàn giao cho Bộ văn hóa thể thao và du lịch

DTT
TT PT Quỹ 
đất quận Nam 

Từ Liêm

54 12 Dự án xây dựng công trình Cầu Cương Kiên DGT
Ban QLDA 
ĐTXD CTGT 

TP Hà Nội

55 13
Dự án xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến 
hết ranh giới dự án Làng giáo dục Quốc tế) và đường bao quanh 
Làng giáo dục Quốc tế

DGT

Ban QLDA 
DDTXD công 
trình GT TP 

Hà Nội

14 14
Xây dựng HTKT khu đấu giá QSD xen kẹt ĐG 1 tại phường 
Phương Canh

ODT
Ban quản lý 
dự án quận 

Nam Từ Liêm

51 15
Xây dựng tuyến đường từ Trung tâm thể thao quân đội Bộ quốc 
phòng đến Khu bảo tàng quân sự Việt Nam (bao gồm cầu qua 
Sông Nhuệ)

DGT
Ban quản lý 
dự án đầu tư 

xây dựng



53 16
Dự án xây dựng bãi đỗ xe tại khu nghĩa trang Mả Hà, phường 
Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

DGT
TT PT Quỹ 
đất quận Nam 

Từ Liêm

8 17
Cải tạo, mở rộng tuyến đường từ trụ sở UBND phường Đại Mỗ 
đi đường 70 kéo dài.

DGT
Ban quản lý 
dự án quận 

Nam Từ Liêm

9 18 Trường Mầm non Xuân Phương DGD
UBND quận 

Nam Từ Liêm

11 19 Trung tâm văn hóa vui chơi thể thao Mễ Trì DTT
Ban quản lý 
dự án quận 

Nam Từ Liêm

12 20
Cải tạo, mở rộng tuyến đường từ Đại lộ Thăng Long đến 70 
(đoạn qua vị trí cầu Đôi, phường Đại Mỗ)

DGT
Ban QLDA 

quận Nam Từ 
Liêm

13 21 Xây dựng THCS Đại Mỗ 2 DGD
Ban quản lý 
dự án quận 

Nam Từ Liêm

15 22
Xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đi đường Lê Đức 
Thọ 

DGT
Ban quản lý 
dự án quận 

Nam Từ Liêm

16 23 Xây dựng đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi đường Mễ Trì DGT
Ban quản lý 
dự án quận 

Nam Từ Liêm

17 24
Xây dựng đường từ đường Tố Hữu đến đường 70 kéo dài (đoạn 
từ làng Vạn Phúc, quận Hà Đông đến TDP Tháp, phường Đại 
Mỗ)

DGT
Ban quản lý 
dự án quận 

Nam Từ Liêm

18 25 Xây dựng chợ dân sinh phường Xuân Phương DCH
Ban quản lý 
dự án quận 

Nam Từ Liêm



22 26
Xây dựng HTKT để đấu giá QSD xen kẹt ĐG1, phường Mỹ 
Đình 2

ODT

Trung tâm 
phát triển quỹ 
đất quận Nam 

Từ Liêm

23 27
Xây dựng nhà văn hóa TDPsố1, 6 MễTrì Thượng, phường Mễ
Trì

DSH
Ban quản lý 
dự án đầu tư 

xây dựng

24 28 Xây dựng nhà văn hóa TDP số 3, Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì DSH
Ban quản lý 
dự án đầu tư 

xây dựng

26 29
Đầu tư xây dựng đoạn tuyến đường nối từ cầu Mỗ Lao , quận 
Hà Đông đến đường 70, quận Nam Từ Liêm

DGT

Ban QLDA 
DDTXD công 

trình giao 
thông TP Hà 

Nội

29 30 Xây dựng tuyến đường vào Trường Đại học Ngoại Ngữ DGT
Ban quản lý 
dự án đầu tư 

xây dựng

30 31
Xây dựng HTKT để đấu giá QSD tại khu đất xen kẹt ĐG2 tại 
phường Xuân Phương

ODT
TTPT quỹ đất 
quận Nam Từ 

Liêm

31 32
Xây dựng HTKT để đấu giá QSD đất tại khu đất ĐG 4 tại 
phường Xuân Phương

ODT
TTPT quỹ đất 
quận Nam Từ 

Liêm

32 33
Xây dựng HTKT để đấu giá QSD tại khu đất xen kẹt ĐG 1 tại 
phường Đại Mỗ

ODT
TTPT quỹ đất 
quận Nam Từ 

Liêm

33 34
Xây dựng HTKT để đấu giá QSD tại khu đất xen kẹt ĐG 2 tại 
phường Đại Mỗ

ODT
TTPT quỹ đất 
quận Nam Từ 

Liêm

34 35
Xây dựng HTKT để đấu giá quyền sử dụng đất ĐG3, phường 
Xuân Phương

ODT
TT PT Quỹ 
đất quận Nam 

Từ Liêm

37 36 Xây dựng nhà văn hóa TDP số 3, phường Phương Canh DSH
Ban quản lý 
dự án đầu tư 

xây dựng



38 37
Xây dựng tuyến đường nối từ trường THCS Nam Từ Liêm đi 
Quốc Lộ 32 (đoạn hết địa phận quận Nam Từ Liêm)

DGT
Ban quản lý 
dự án đầu tư 

xây dựng

39 38
Xây dựng tuyến đường từ đường Vũ Quỳnh đến đường Lê Đức 
Thọ - Phạm Hùng (đoạn sau khu Trung tâm thể thao dưới nước)

DGT
Ban quản lý 
dự án đầu tư 

xây dựng

40 39
Xây dựng tuyến đường Lương Thế Vinh (đoạn từ nút giao 
đường hồ Mễ Trì đến đường Tố Hữu)

DGT
Ban quản lý 
dự án đầu tư 

xây dựng

41 40
Xây dựng tuyến đường từ trạm bơm Cầu Ngà qua đường 70 
đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm (tuyến đường ven sông 
Cầu Ngà)

DGT
Ban quản lý 
dự án đầu tư 

xây dựng

42 41
Xây dựng tuyến đường từ trạm bơm Cầu Ngà đến Đại Lộ 
Thăng Long

DGT
Ban quản lý 
dự án đầu tư 

xây dựng

48 42
Xây dựng phân khu 1 - công viên cây xanh kết hợp một số công 
trình phụ trợ phục vụ giải đua xe công thức 1 tại phường Phú Đô

DTT
TT PT Quỹ 
đất quận Nam 

Từ Liêm

50 43 Xây dựng trung tâm văn hóa quận Nam Từ Liêm DVH
Ban QLDA 

quận Nam Từ 
Liêm

52 44
Xây dựng HTKT để đấu giá quyền sử dụng đất ĐG3, phường 
Phương Canh

ODT
TT PT Quỹ 
đất quận Nam 

Từ Liêm

36 45
Xây dựng và đấu nối HTKT ô đất E2 khu đô thị mới Cầu Giấy
(tuyến 1 và tuyến 3)

DGT
Ban QLDA 

quận Cầu Giấy



I.2 Các dự án nằm trong biểu 1B

58 46
Xây dựng HTKT đấu giá QSDĐ tại xã Xuân Phương (nay là 
phường Xuân Phương)

ODT
Ban QLDA 

quận Nam Từ 
Liêm

61 47 Dự án Trung tâm sản xuất phim truyền hình DSK
Đài truyền 

hình Việt Nam

64 48
Xây dựng tuyến đường từ Khu đô thị Xuân Phương đến tổ dân 
phố số 4 ra đường Phương Canh, phường Xuân Phương

DGT
UBND quận 

Nam Từ Liêm

66 49
Cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Đổng Chi và đường từ khu 
Liên Cơ qua đường Nguyễn Đổng Chi đến Khu đô thị Thành 
phố Xanh, quận Nam Từ Liêm

DGT
UBND quận 

Nam Từ Liêm

67 50
Xây dựng đường từ đường Tố Hữu đến khu nhà ở Trung Văn và 
đến nút giao đường Lương Thế Vinh đường hồ Mễ Trì, quận 
Nam Từ Liêm

DGT
UBND quận 

Nam Từ Liêm

68 51
Xây dựng tuyến đường khớp nối HTKT từ đường Tố Hữu ra 
đường Nguyễn Trãi (đoạn qua dự án khu Cổ Ngựa - khu đô thị 
Mộ Lao), quận Nam Từ Liêm

DGT
UBND quận 

Nam Từ Liêm

69 52
Xây dựng Tuyến đường từ đường Trần Hữu Dực qua trung tâm 
chăm sóc sức khỏe người cao tuổi Hoa Sen đến khu ĐG1 
Phương Canh

DGT
UBND quận 

Nam Từ Liêm

71 53
Giải phóng mặt bằng để chỉnh trang đô thị và thực hiện đầu tư 
giai đoạn 1 dự án công viên cây xanh tại ô đất ký hiệu CXĐT 
thuộc ô K2-7 quy hoạch phân khu đô thị H2-2

DHT
UBND quận 

Nam Từ Liêm

65 54
Xây dựng tuyến đường để khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 
tổ dân phố 13 tới đường K2 sang tổ dân phố 15, phường Cầu 
Diễn

DGT
UBND quận 

Nam Từ Liêm

57 55
Giải phóng mặt bằng, san nền sơ bộ khu đất 49,1 ha để 
chuẩn bị đấu giá quyền sử dụng đất tại khu đô thị mới Xuân 
Phương

ODT
TTPT quỹ đất 
Nam Từ Liêm

59 56 Kho lưu trữ  bảo hiểm của trung ương Đảng DTS

Trung tâm 
phát triển quỹ 
đất thành phố 

Hà Nội



60 57 Tu bổ tôn tạo di tích đình Đại Mỗ TIN
Ban QLDA 

quận Nam Từ 
Liêm

62 58
Xây dựng HTKT để đấu giá quyền sử dụng đất ĐM3, phường 
Đại Mỗ

ODT
TT PT Quỹ 
đất quận

63 59
Xây dựng tuyến đường từ trung tâm VHTT phường Đại Mỗ đến 
đường 70 kéo dài

DGT
UBND quận 

Nam Từ Liêm

56 60
Xây dựng HTKT khu di dân Tái định cư cho các hộ gia đình do 
phải di chuyển để xây dựng mở rộng đường Láng Hòa Lạc (X1)

DGT
Ban quản lý 
dự án quận 

Nam Từ Liêm
I.3 Các dự án nằm trong Biểu 2

72 61 Khu văn hóa thể thao và dịch vụ Nam Từ Liêm TMD
Công ty Cổ 

phần Đầu tư 
Văn Phú - ITC

81 62 Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Dương Nội và nhánh rẽ DNL
Tổng công ty 

diện lực thành 
phố Hà Nội

73 63 Khu nhà ở sinh thái Xuân Phương ODT
Công ty cổ 
phần Tasco

77 64
Dự án xây dựng hạ tầng xã hội và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật 
thuộc khu chức năng đô thị Tây Nam đường 70, phường Đại 
Mỗ, quận Nam Từ Liêm

DGT

Công ty cổ 
phần Thương 
mại Ngội Nhà 

Mới

80 65 Đơn vị ở 1 khu đô thị tại phường Xuân Phương ODT
Công ty cổ 

phần TASCO

78 66 Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Mễ Trì và nhánh rẽ DNL
Tổng công ty 
điện lực thành 

phố Hà Nội



75 67 Khu chung cư quốc tế Hoàng Thành Thăng Long ODT

Công ty cổ 
phần đầu tư và 

phát triển hạ 
tầng Hoàng 

Thành

82 68 Làng giáo dục quốc tế (phần còn lại) DGD

Công ty cổ 
phần Làng 

giáo dục quốc 
tế Thiên 
Hương

83 69
Dự án xây dựng công trình HTKT và nhà ở trên diện tích 
14,5 ha tại Khu chức năng đô thị Tây Nam đường 70, 
phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

ODT

Công ty cổ 
phần thương 
mại Ngôi nhà 

mới

76 70 Khớp nối hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Dương Nội DGT
Tập đoàn Nam 

Cường

84 71 Dự án Thành phố công nghệ Xanh Hà Nội TMD

Công ty 
TNHH Thành 
phố công nghệ 
Xanh Hà Nội

II Các dự án nằm trong Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND thành phố

II.1 Các dự án nằm trong Biểu 2A
II.2 Các dự án nằm trong Biểu 2B

170 72
Xây dựng tuyến đường Mễ Trì Hạ kéo dài đến đường Đỗ Đức 
Dục

DGT
Ban QLDA 
ĐTXD quận 
Nam Từ Liêm

171 73 Xây dựng điểm vui chơi trên địa bàn phường Mễ Trì DVH
Ban QLDA 
ĐTXD quận 
Nam Từ Liêm



172 74 Xây dựng điểm vui chơi trên địa bàn phường Đại Mỗ DVH
Ban QLDA 
ĐTXD quận 
Nam Từ Liêm

174 75 Phần còn lại ô đất 7A Khu liên hợp thể thao quốc gia DTS
Trung tâm 

PTQĐ quận 
Nam Từ Liêm

173 76
Tuyến đường Trần Hữu Dực kéo dài nối với đường Kiều Mai 
(đường vào khu đất dự án Bệnh viện Hạnh phúc)

DGT
UBND

 quận Nam Từ 
Liêm

169 77
Xây dựng HTKT để đấu giá QSD tại khu đất xen kẹt ĐM 2 tại 
phường Đại Mỗ

ODT
TTPT Quỹ 
đất quận Nam 

Từ Liêm

II.3 Các dự án nằm trong Biểu 3

167 78
Công viên CV1 khu đô thị Cầu Giấy (phần diện tích 1,364,1m2 
giao GPMB bổ sung)

DVH

Công ty 
TNHH Công 
viên trung 

tâm; Công ty 
CP ĐT PT 

KĐT Sài Đồng

168 79
Dự án Nhà ở xã hội (tại ô đất HH2A thuộc dự án Nhóm nhà ở 
Đông Nam Đường Tố Hữu)

ODT

liên danh 
Công ty cổ 

phần Đầu tư 
xây dựng NHS 

- Công ty cổ 
phần Đầu tư 
và xây dựng 

ICON 4
III Các dự án nằm ngoài Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 và số 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND thành phố

90 80
Khu nhà ở để bán cho cán bộ công nhân viên Báo Kinh tế và Đô 
thị

ODT
Báo Kinh tế 

và Đô thị

163 81 Đầu tư xây dựng Trung tâm khám chữa bệnh từ thiện DYT
Hội từ thiện 

tấm lòng vàng



130 82
Khu chức năng hành chính cây xanh, hồ điều hòa, công cộng kết 
hợp nhà ở Vinhome paradise tại phường Mễ Trì (giai đoạn 2)

TMD
TTPT quỹ đất 
thành phố Hà 

Nội

91 83
Xây dựng bãi đỗ xe tại ô đất ký hiệu D24 khu đô thị mới Cầu 
Giấy

TMD
Công ty Cổ 

phần Đa Quốc 
gia

92 84 Khu công viên Hồ điều hòa CV1  khu đô thị Cầu Giấy TMD
Tập Đoàn 

INDOCHINA

127 85 Trụ sở đồn công an phường Tây Mỗ CAN

Ban QLDA 
ĐTXD các 

công trình văn 
hóa xã hội TP

88 86 Xây dựng Trường THCS Tây Mỗ 2 DGD
Ban quản lý 
dự án quận 

Nam Từ Liêm

93 87
Xây dựng trung tâm chỉ huy tác chiến và nhà ở cho lãnh đạo chỉ 
huy, cán bộ chiến sỹ cục B32 (Tổng cục V - Bộ công an)

ODT
Công Ty 

TNHH Thăng 
Long

107 88
Công viên giải trí, trường học và Tổ hợp nhà ở, thương mại, 
dịch vụ Golden Palace A 

TMD
Cty CP ĐT 
Mai Linh

114 89 Đầu tư xây dựng nhóm nhà ở Tây Nam Mễ Trì ODT

Công ty CP 
xây dựng và 

phát triển nhà 
DAC Hà Nội

128 90 Dự án Xây dựng Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam CAN
Bộ tư lệnh 

cảnh sát biển



175 91 Trung tâm thể thao quân đội - khu liên hợp thể thao quốc gia CQP
TTPT Quỹ 
đất quận Nam 

Từ Liêm

139 92
Đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho Cục cảnh sát phòng chống 
tội phạm về môi trường

CAN
Tổng cục cảnh 
sát Bộ công an

166 93 Mở rộng sở chỉ huy Tổng cục II (Giai đoạn 2) CQP
Tổng cục II - 

Bộ Quốc 
phòng

101 94 Khu đô thị mới Tây Mỗ - Đại Mỗ - Vinhomes Park ODT

Trung tâm 
phát triển quỹ 
đất thành phố 

Hà Nội

125 95
Xây dựng tuyến đường nối từ đường Lê Đức Thọ đến khu đô 
thị mới Xuân Phương (điểm cuối giao với đường 70)

DGT
TT PT Quỹ 
đất quận Nam 

Từ Liêm

105 96 Xây dựng Trung tâm thể thao Pháp Việt TMD
Cty CP Dịch 
vụ Pháp Việt

112 97
Trung tâm chỉ huy huấn luyện các công trình nghiệp vụ phụ trợ 
kết hợp trụ sở làm việc của cục B61-Tổng cục V

CAN
Tổng cục V – 
Bộ Công An



113 98 Nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu TMD
Cty CP đầu tư 

và xây dựng 
số 4

123 99 Xây dựng nhà ở để bán tại phường Mễ Trì (7,5 ha) ODT
Công ty kinh 
doanh nhà 68

165 100
Xây dựng Doanh trại Trung đoàn Bộ và Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 
22, Cục cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp, Tổng cục cảnh sát 
(nay là Doanh trại Trung đoàn Bộ và Tiểu đoàn 1/E22)

CAN
Bộ tư lệnh 

Cảnh sát cơ 
động

109 101 Đường Lương Thế Vinh kéo dài DGT
TT quỹ đất 

thành phố Hà 
Nội

110 102 Xây dựng khu đô thị mới Phùng Khoang. ODT

Liên danh 
Tổng công ty 
đầu tư và phát 
triển nhà Hà 
Nội và Công 

ty cổ phần đầu 
tư và xây dựng 

đô thị.



115 103 Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Trung Văn ODT

Tổng công ty 
ĐT&PT nhà 

Hà Nội -  công 
ty CPĐT - XD 

Hà Nội

103 104 Xây dựng trường Tiểu học, THCS cơ sở tư thục Lê Quý Đôn DGD

Trường Trung 
học cơ sở Lê 
Quý Đôn - 

Tây Đô

161 105
Dự án đầu tư xây dựng công trình trường tiểu học Quốc tế 
Emico

DGD

Cty Phát triển 
phát thanh 
truyền hình 
thông tin 

CTCP

162 106 Đầu tư xây dựng công trình Trường mầm non Quốc tế Emico DGD

Cty Phát triển 
phát thanh 
truyền hình 
thông tin 

CTCP

120 107 Khu nhà ở xã hội Tố Hữu (Rice City Tố Hữu) ODT
Công ty CP 

BIC Việt Nam

100 108 Khu đất ở Xuân phương tại Phương Canh (Đất giãn dân) ODT
UBND 
phường 

Phương Canh

95 109
Tòa nhà hỗ hợp - trụ sở công ty tại ô đất ký hiệu D14, khu đô 
thị Cầu Giấy

TMD

Cty cổ phần 
hỗ trợ phát 
triển CN 
Detech

102 110 Khu văn phòng, nhà ở dịch vụ công cộng Xuân Phương Garden ODT

Cty TNHH 
MTV ĐT và 
PT nhà đô thị 
Thịnh Phát 

Land



118 111 Xây dựng trường mầm non tư thục Việt Pháp DGD

Cty CP phát 
triển giáo dục 
đào tạo Việt 

Pháp

126 112
Phòng khám đa khoa và khu chăm sóc sức khỏe cộng đồng 
Detech

DYT

Công ty cổ 
phần Hỗ trợ 

phát triển CN 
DETECH

131 113
Đầu tư xây dựng Trường học quốc tế DETECH tại ô đất ký 
hiệu GS4-2 phường Đại Mỗ

DGD

Cty cổ phần 
hỗ trợ phát 
triển công 

nghệ Detech

132 114
Công trình hỗn hợp thương mại, dịch vụ, nhà ở tại ô đất K4-
1/CCĐT1 

TMD

Liên doanh 
công ty cổ 

phần đầu tư 
KD; Cty CP 

Bluebird Việt 
Nam; Cty 

TNHH Thăng 
Long Invest

137 115 Xây dựng Trung tâm khám chữa bệnh công nghệ cao DYT
Cty CP xuất 
nhập khẩu 
Hoa Lư

140 116
Dự án công trình hỗn hợp nhà trẻ khách sạn, căn hộ thương mại 
tại lô HH Ngòi Cầu Trại

TMD
Công ty 

TNHH Viễn 
Tin Hà Nội

143 117
Dự án khu nhà ở và dịch vụ tại Hòe thị phường Phương Canh 
quận Nam Từ Liêm

ODT
Công ty 

TNHH đầu tư 
Xuân Phương

144 118
Dự án trường mầm non và tiểu học tư thục Nam Hải tại phường 
Phương Canh, quận Nam Từ Liêm

DGD 
Công ty CP 

KDG Quốc tế

147 119 Xây dựng Bãi đỗ xe và nhà trẻ tại khu vực Tây Nam Nhân Mỹ TMD
Công ty cổ 

phần Gia lộc 
phát

152 120 Dự án nhà ở thương mại Mễ Trì ODT
Công ty MSC 

Việt Nam



154 121
Trung học cơ sở Vietschool Đại Mỗ tại ô đất ký hiệu GS 10-4, 
phường Đại Mỗ

DGD
Công ty CP 

tập đoàn Bách 
Việt

160 122
Dự án đầu tư xây dựng khu dịch vụ, thương mại và chăm sóc 
sức khỏe cộng đồng EMICO tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ 
Liêm

TMD

Liên danh Cty 
Phát triển phát 
thanh truyền 

hình thông tin - 
 Công ty CP 
Đầu tư PT 

HADI

177 123
Dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe và dịch vụ tại phường Xuân 
Phương

TMD

Công ty CP 
Xây dựng hạ 
tầng và đô thị 
Hoàng Thanh

178 124 Dự án khu nhà ở tại khu đất xen kẹt phường Đại Mỗ ODT
Cty CP Đầu tư 
Xây dựng Mỹ 

Đình

179 125 Dự án khu đô thị theo quy hoạch phường Tây Mỗ ODT
Cty TNHH 

Thăng Long

181 126
Dự án Nhà ở cho cán bộ cao cấp các cơ quan Đảng ở Trung 
ương

ODT

Công ty cổ 
phần đầu tư 

xây dựng Mỹ 
Đình

134 127 Xây dựng trường tiểu học và trung học cơ sở Xuân Phương DGD
Công ty CPPT 
giáo dục Elite

108 128
Đầu tư XD Nhà ở cho cán bộ chiến sỹ Tổng cục cảnh sát - Bộ 
công an

ODT
Công ty CP 
thương mại-
xây dựng 379

117 129 Tòa nhà hỗn hợp Văn Phú Complex ODT

Liên doanh 
Công ty CPĐT 

Văn Phú 
Invest, Cty 
CPĐT Văn 
Phú 2, Cty 
TNHH An 
Quý Hưng

133 130 Khu nhà ở thương mại tại tổ 6, phường Xuân Phương ODT

Công ty cổ 
phần đầu tư 
đô thị và khu 
công nghiệp 
Sông Đà 7



157 131
Xây dựng công trình Khu nhà ở để bán khu vực Ngòi Cầu Trại 
tại phường Trung Văn quận Nam Từ Liêm

TMD
Công ty cổ 

phần Gia Lộc 
Phát

138 132
Dự án đầu tư xây dựng trạm trung chuyển rác thải Tây Mỗ, quận 
Nam Từ Liêm

DRA

Ban QLDA 
ĐTXD công 

trình cấp 
nước, thoát 

nước và MT 
TP HN

94 133 Xây dựng trường mầm non phường Mỹ Đình 2 DGD
Ban quản lý 
dự án quận 

Nam Từ Liêm

141 134 Dự án tổ hợp thương mại và nhà ở để bán ODT
Công ty CP 
ĐTXD Hà Sơn

145 135 Tòa nhà chung cư cao tầng F361 Phùng Khoang ODT

Công ty CP tư 
vấn, đầu tư và 

xây dựng 
Hương Giang

148 136 Xây dựng mới TBA 110kV Cầu Giấy DNL
Ban Quản lý 
dự án lưới 
điện Hà Nội

149 137 Xây dựng mới TBA 220kV Đại Mỗ và nhánh rẽ 220kV DNL
Ban Quản lý 
dự án lưới 
điện Hà Nội

150 138
Mở rộng trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường tại ô đất D24 
phường Mỹ Đình 2

TSC
Bộ Tài nguyên 
và Môi trường

151 139 Trụ sở làm việc, thương mại dịch vụ và văn phòng cho thuê TMD
Công ty cổ 
phần Viễn 

thông Hà Nội



155 140
Nhà ở thương mại phục vụ tái định cư theo phương thức đặt 
hàng tại các ô đất OCT1 và OCT3 thuộc khu chức năng đô thị 
Xuân Phương

ODT

Liên danh Cty 
CPĐT 

Vietasset và 
Cty CPĐT và 

xây lắp 
Constrexim số 

8

176 141
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường giáp dự án Tổ hợp công 
trình dịch vụ thương mại và nhà ở văn phòng kết hợp lưu trú và 
nhóm nhà trẻ Vinhomes

DGT
Cty TNHH 

Metropolis Hà 
Nội

96 142
Dự án xây dựng bãi đỗ xe tự động kết nối IPARKING của 
Thành phố tại ô đất có ký hiệu ĐX tiếp giáp lô đất 11-E6 đường 
Phạm Hùng

DGT

Công ty cổ 
phần đaầu tư 
xây dựng và 
phát triển đô 
thị Lilama

122 143 Xây dựng trường THPT Mỹ Đình DGD
Ban QLDA 

quận Nam Từ 
Liêm

146 144
Tòa nhà hỗn hợp văn phòng và căn hộ Diamond Tower tại ô 
đất 6-E7, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì

ODT
Công ty 

TNHH SBIC – 
CFTD

124 145 Xây dựng khu nhà hỗn hợp Việt Hiền ODT
Cty TNHH 

phát triển Việt 
Hiền

164 146 Đầu tư xây dựng văn phòng thương mại và giới thiệu sản phẩm TMD
Công ty CP 
Thiết bị và 

môi trường PT

182 147
Dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch tại các ô 
A3/NO; A4/NO; A5/NO2 thuộc khu đô thị Nam Trung Yên

ODT

Trung tâm 
PTQĐ-Sở Tài 
nguyên và môi 
trường Hà Nội

183 148
Dự án đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm

ODT

Trung tâm 
PTQĐ-Sở Tài 
nguyên và môi 
trường Hà Nội

129 149 Khu Chức năng đô thị Nam Đại Lộ Thăng Long TMD

Công ty cổ 
phần trung 

tâm Hội chợ 
triển lãm Việt 

Nam



136 150 Chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao trong khu dân cư trên địa 
bàn quận Nam Từ Liêm

ODT

Hộ gia đình có 
nhu cầu 

chuyển mục 
đích

99 151 Trụ sở đồn công an phường CAN

Ban QLDA 
ĐTXD các 

công trình văn 
hóa xã hội TP

B Các dự án đăng ký mới thực hiện trong năm 2021
I Các dự án phải báo cáo HĐND thành phố thông qua theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật đất đai 2013

152
Xây dựng vườn hoa cây xanh tổ dân phố số 4 Hòe Thị 
phường Phương Canh DVH

Ban QLDA 
ĐTXD quận

153
Xây dựng điểm vui chơi trên địa bàn phường Xuân 
Phương DVH

Ban QLDA 
ĐTXD quận

154 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tổ dân phố số 6 phường Phú Đô DGT
Ban QLDA 
ĐTXD quận

4 155
Xây dựng nhà văn hóa TDP số 1,5,6,7,8,9 phường Cầu 
Diễn

DVH Ban QLDA 
ĐTXD quận

5 156
Xây dựng nhà văn hóa TDP số 7,9,10,11, phường Trung 
Văn.

DVH Ban QLDA 
ĐTXD quận

6 157 Xây dựng trụ sở Phú Đô TSC Ban QLDA 
ĐTXD quận

7 158 Xây dựng trường mầm non Phú Đô DGD Ban QLDA 
ĐTXD quận



8 159 Cải tạo mở rộng đường từ khu tái định cư X1 ra dự án H56 DGT Ban QLDA 
ĐTXD quận

9 160
 Chỉnh trang khuôn viên trước cửa Đình Tu Hoàng, 
phường Phương Canh

DGT Ban QLDA 
ĐTXD quận

10 161
Xây dựng điểm vui chơi tổ dân phố số 3 trước cửa đình 
Thị Cấm, phường Xuân Phương

DGT Ban QLDA 
ĐTXD quận

13 164
Cải tạo, mở rộng đường từ đường Nguyễn Cơ Thạch (ngõ 
25) đến đường Lê Đức Thọ. DGT

UBND quận 
Nam Từ Liêm

165  Dự án khu nhà ở xã hội ODT
Công ty CP 
thương mại 

Ngôi nhà mới

22 166

Công viên, vườn hoa phục vụ lợi ích công cộng tại khu đất 
nông nghiệp xen kẹt giáp đường Nguyễn Hoàng, phường 
Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm (Xây dựng điểm vui chơi 
ngoài trời kết hợp vườn hoa, cây xanh tại khu đất xen kẹt 
phường Mỹ Đình 2 (giữa chỉ giới mở đường Nguyễn 
Hoàng và khu dân cư)

DVH Ban QLDA 
ĐTXD quận

25 167 Dự án công viên hồ điều hòa Trung Văn DVH

Liên danh 
Công ty CP 

tập đoàn Phú 
Mỹ - Công ty 

CP đầu tư 
Văn Phú 

Invest



26 168
Xây dựng HTKT để đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 
đất thuộc phường Tây Mỗ - Đại Mỗ

ODT
UBND 

quận Nam 
Từ Liêm

II Các dự án không phải báo cáo HĐND thành phố thông qua

11 162 Xây dựng trường mầm non Nam Từ Liêm DGD
Ban QLDA 
ĐTXD quận

12 163 Xây dựng trường mầm non phường Mễ Trì DTT Ban QLDA 
ĐTXD quận

169 Văn phòng làm việc TMD
Công ty 

TNHH Hà 
Thành

170
Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm chăm sóc sức khỏe y tế 
cộng đồng DYT

Công ty CP 
phát triển y 
học An Việt

171
Dự án xây dựng công trình có chức năng hỗn hợp văn 
phòng, dịch vụ và nhà ở

ODT
Công ty CP 
Đầu tư Minh 

Anh

172 Dự án Trường học liên cấp Quốc tế tại khu đất GS4-2b DGD

Công ty CP 
hỗ trợ phát 
triển công 

nghệ 
DETECH 

173
Dự án tổ hợp căn hộ và thương mại Detech tại khu 3-1 
khu đô thị S4 Đại Mỗ

TMD

Công ty CP 
hỗ trợ phát 
triển công 

nghệ 
DETECH 

174
Dự án cây xanh kết hợp bãi đỗ xe ngầm, dịch vụ công 
cộng tại khu đất ô quy hoạch D20 khu đô thị mới Cầu 
Giấy

DGT

Công ty CP 
hỗ trợ phát 
triển công 

nghệ 
DETECH 



175
Dự án trung tâm thể dục thể thao và vui chơi giải trí Đại 
Mỗ tại khu đất GS4-2b phường Đại Mỗ

DTT
Công ty CP 

ngôi sao 
DETECH

176 Trung tâm thương mại Aeonmall Hà Đông TMD

Công ty 
TNHH 

Aeonmall 
Việt Nam

177
Dự án xây dựng trung tâm văn hóa bồi dưỡng giáo viên và 
đổi mới phương pháp dạy học Mason DGD

Công ty CP 
Mason Global



Địa danh 
huyện

Địa danh 
xã

Các dự án nằm trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của quận Nam Từ Liêm cần chuyển tiếp thực hiện sang năm 2021

Các dự án nằm trong Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND thành phố

0.8 0
Nam Từ 

Liêm
Mỹ Đình 1

4.24 0
Nam Từ 

Liêm
Phương 

Canh

1.9 0
Nam Từ 

Liêm
Đại Mỗ

0.4 0
Nam Từ 

Liêm
Tây Mỗ

0.36 0
Nam Từ 

Liêm
Phương 

Canh

0.83 0.83
Nam Từ 

Liêm
Mỹ Đình 1

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 QUẬN NAM TỪ LIÊM - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Diện tích 
(Ha)

Đất   
trồng 

lúa

Diện tích 
thu hồi

Trong đó diện tích Vị trí



8.2 3.06
Nam Từ 

Liêm
Mễ Trì

1.50 1.5
Nam Từ 

Liêm
Phương 

Canh

0.29 0.29
Nam Từ 

Liêm
Mỹ Đình 2

1.31 1.31
Nam Từ 

Liêm
Trung Văn

     11.87           11.87   
Nam Từ 

Liêm

Mỹ Đình 
1, Mỹ 
Đình 2

         0.45             0.45 
Nam Từ 

Liêm 
Đại Mỗ và 
Trung Văn

7.20 7.20
Nam Từ 

Liêm

Tây Mỗ, 
Xuân 

Phương

2.18 2.18
Nam Từ 

Liêm
Phương 

Canh

1.50 1.50
Nam Từ 

Liêm
Phú Đô, 
Đại Mỗ



0.55 0.55
Nam Từ 

Liêm
Đại Mỗ

0.53 0.53
Nam Từ 

Liêm
Đại Mỗ

1.12 1.12
Nam Từ 

Liêm
Xuân 

Phương

1.75 1.75
Nam Từ 

Liêm
Mễ Trì

2.98 0.7 2.98
Nam Từ 

Liêm
Đại Mỗ, 
Phú Đô

1.88 1.88
Nam Từ 

Liêm
Đại Mỗ

22.6 22.6
Nam Từ 

Liêm

Mỹ Đình 
2, Mỹ 
Đình 1

2.93 2.93
Nam Từ 

Liêm
Mễ Trì

6.2 6.2
Nam Từ 

Liêm
Đại Mỗ

0.62 0.62
Nam Từ 

Liêm
Xuân 

Phương



0.32 0.32
Nam Từ 

Liêm
Mỹ Đình 2

0.86 0.86
Nam Từ 

Liêm
Mễ Trì

0.08 0.08
Nam Từ 

Liêm
Mễ Trì

15.2 15.2
Nam Từ 

Liêm
Đại Mỗ

1.21 1.21
Nam Từ 

Liêm
phường 

Trung Văn

0.9 0.9
Nam Từ 

Liêm
Xuân 

Phương

1.5 1.5
Nam Từ 

Liêm
 Xuân 

Phương

0.9 0.9
Nam Từ 

Liêm
Đại Mỗ

0.97 0.97
Nam Từ 

Liêm
Đại Mỗ

0.21 0.21
Nam Từ 

Liêm
Xuân 

Phương

0.33 0.33
Nam Từ 

Liêm
Phương 

Canh



4.28 4.28
Nam Từ 

Liêm

Xuân 
Phương, 
Phương 

Canh

7.33 7.33
Nam Từ 

Liêm

Phú Đô, 
Mỹ Đình 

1, Mỹ 
Đình 2

1.27 1.27
Nam Từ 

Liêm
Mễ Trì, 

Trung Văn

7.75 5.43 7.75
Nam Từ 

Liêm
Tây Mỗ

2.28 1.60 2.28
Nam Từ 

Liêm
Tây Mỗ, 
Đại Mỗ

       6.63             6.63   
Nam Từ 

Liêm
Phú Đô

2.6 2.6
Nam Từ 

Liêm
Xuân 

Phương

1.30 1.30
Nam Từ 

Liêm
Phương 

Canh

0.08 0.08
Nam Từ 

Liêm
Mỹ Đình 2



10.60 0.00
Nam Từ 

Liêm
Xuân 

Phương

2.4 2.4
Nam Từ 

Liêm
Mễ Trì, 

Trung Văn

0.8 0.8
Nam Từ 

Liêm
Xuân 

Phương

0.95 0.95
Nam Từ 

Liêm
Cầu Diễn

2.3 2.3
Nam Từ 

Liêm

Trung 
Văn 

Mễ Trì

3.2 3.2
Nam Từ 

Liêm
Trung Văn

0.7 0.7
Nam Từ 

Liêm
Phương 

Canh

3 3
Nam Từ 

Liêm
Mễ Trì

0.793 0.793
Nam Từ 

Liêm
Cầu Diễn

15.88 15.88
Nam Từ 

Liêm
Xuân 

Phương

3.3 0
Nam Từ 

Liêm
Đại Mỗ



0.87 0.87
Nam Từ 

Liêm
Đại Mỗ

0.90 0.90
Nam Từ 

Liêm
Đại Mỗ

0.65 0.65
Nam Từ 

Liêm
Đại Mỗ

1.06 0
Nam Từ 

Liêm
Phú Đô

3.19 0.00
Nam Từ 

Liêm
Mễ Trì, 

Trung Văn

0.00185 0.00185
Nam Từ 

Liêm
Đại Mỗ

38.2 1.2
Nam Từ 

Liêm
Xuân 

Phương

4.28 4.28
Nam Từ 

Liêm
Đại Mỗ

31.43 31.43
Nam Từ 

Liêm
Xuân 

Phương 

0.42 0.42
Nam Từ 

Liêm
Mễ Trì



0.14 0.14
Nam Từ 

Liêm
Trung Văn

2.78 2.78
Nam Từ 

Liêm

Tây Mỗ, 
Xuân 

Phương

14.5 2.62
Nam Từ 

Liêm
Đại Mỗ

1.8 1.8
Nam Từ 

Liêm
Đại Mỗ

55.04 55.04
Nam Từ 

Liêm
Đại Mỗ

Các dự án nằm trong Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND thành phố

0.5 0.5
Nam Từ 

Liêm
Phường 
Mễ Trì

0.1 0.1
Nam Từ 

Liêm
Phường 
Mễ Trì



0.1 0.1
Nam Từ 

Liêm
Phường 
Đại Mỗ

1.7 1.7
Nam Từ 

Liêm
Phường 
Phú Đô

1.9 1.9
Nam Từ 

Liêm

Phường 
Phương 

Canh

8.7 8.70 8.7
Nam Từ 

Liêm
Phường 
Đại Mỗ

0.14 0.14
Nam Từ 

Liêm
Phường 

Mỹ Đình 2

0.2726 0.2726
Nam Từ 

Liêm
Phường 

Trung Văn

Các dự án nằm ngoài Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 và số 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND thành phố

0.33 0
Nam Từ 

Liêm
Mỹ Đình 2

0.31 0
Nam Từ 

Liêm
Mỹ Đình 2



4.72 0
Nam Từ 

Liêm
Mễ Trì 

0.79 0.00
Nam Từ 

Liêm
Mỹ Đình 2

27.49 0
Nam Từ 

Liêm

Mỹ Đình 
1 - Mỹ 
Đình 2

0.1 0
Nam Từ 

Liêm
Tây Mỗ

1.18 0
Nam Từ 

Liêm
Tây Mỗ

5.00 0.00
Nam Từ 

Liêm
Đại Mỗ

0.74 0.74
Nam Từ 

Liêm
Mễ Trì, 
Phú Đô

5.75 0
Nam Từ 

Liêm
Phú Đô

7.91 0.00
Nam Từ 

Liêm
Tây Mỗ



20.00 20.00
Nam Từ 

Liêm

Phường 
Phú Đô; 
Phường 

Mỹ Đình 1

2.98 0
Nam Từ 

Liêm
Đại Mỗ

1.10 1.10
Nam Từ 

Liêm
Mỹ Đình 2

209.32 100 113.56
Nam Từ 

Liêm
Tây Mỗ - 
Đại Mỗ

18.1 0
Nam Từ 

Liêm

Xuân 
Phương, 
Phương 

Canh, Cầu 
Diễn

2.3 2.3
Nam Từ 

Liêm
Phương 

Canh

2.64 2.64
Nam Từ 

Liêm
Đại Mỗ



5.30 5.30
Nam Từ 

Liêm
Trung Văn

7.58 0.00
Nam Từ 

Liêm
Mễ Trì

9.65 9.65
Nam Từ 

Liêm
Phương 

Canh

0.57 0.57
Nam Từ 

Liêm
Mễ Trì

27.10 0.64
Nam Từ 

Liêm
Trung Văn



11.6 0
Nam Từ 

Liêm
Trung Văn

2.73 2.73
Nam Từ 

Liêm
Phương 

Canh

0.877 0.877
Nam Từ 

Liêm
Mễ Trì

0.5 0.5
Nam Từ 

Liêm
Mễ Trì

1.59 1.59
Nam Từ 

Liêm
Mễ Trì, 

Trung Văn

1.39 1.39
Nam Từ 

Liêm
Phương 

Canh

0.53 0
Nam Từ 

Liêm
Mỹ Đình 2

0.31 0
Nam Từ 

Liêm
Phương 

Canh



0.61 0
Nam Từ 

Liêm
Phương 

Canh

1.19 0
Nam Từ 

Liêm
Đại Mỗ

0.7 0
Nam Từ 

Liêm
Đại Mỗ

3.5 0
Nam Từ 

Liêm
Phú Đô

0.61 0
Nam Từ 

Liêm
Mễ Trì

0.52 0
Nam Từ 

Liêm
Trung Văn

1.95 0
Nam Từ 

Liêm
Phương 

Canh

1.98 0
Nam Từ 

Liêm
Phương 

Canh

0.61 0
Nam Từ 

Liêm
Mỹ Đình 1

0.12 0.00
Nam Từ 

Liêm
Mễ Trì



1.8 0.00
Nam Từ 

Liêm
Đại Mỗ

1.2 0
Nam Từ 

Liêm
Mễ Trì

0.10 0.00
Nam Từ 

Liêm

Phường 
Xuân 

Phương

1.10 0.00
Nam Từ 

Liêm
Phường 
Đại Mỗ

2.16 0.00
Nam Từ 

Liêm
Phường 
Tây Mỗ

2.46 0
Nam Từ 

Liêm
Phường 
Đại Mỗ

1.77 0
Nam Từ 

Liêm
Xuân 

Phương

0.17 0
Nam Từ 

Liêm
Phương 

Canh

2.27 0
Nam Từ 

Liêm
Mỹ Đình 2

0.84 0
Nam Từ 

Liêm
Xuân 

Phương



12.65 0
Nam Từ 

Liêm
Trung Văn

2.20 0
Nam Từ 

Liêm
Tây Mỗ

0.49 0
Nam Từ 

Liêm
Mỹ Đình 2

0.23 0
Nam Từ 

Liêm
Mỹ Đình 2

0.43 0
Nam Từ 

Liêm
Trung Văn

0.4 0
Nam Từ 

Liêm
Mỹ Đình 1

2 0
Nam Từ 

Liêm
Tây  Mỗ

0.54 0
Nam Từ 

Liêm
Mỹ Đình 2

0.36 0
Nam Từ 

Liêm
Mễ Trì



1.12 0.00
Nam Từ 

Liêm
Xuân 

Phương

0.23 0
Nam Từ 

Liêm
Phường 
Mễ Trì

0.12 0
Nam Từ 

Liêm
Mễ Trì

0.97 0
Nam Từ 

Liêm
Mỹ Đình 1

0.65 0
Nam Từ 

Liêm
Mễ Trì

0.77 0
Nam Từ 

Liêm
Đại Mỗ

1.77 0.00
Nam Từ 

Liêm
Xuân 

Phương

0.45 0 0 Mễ Trì

0.98 0 0 Mễ Trì

74.23 74.23
Nam Từ 

Liêm

Mễ Trì, 
Phú Đô, 

Trung Văn



1.00 0
Nam Từ 

Liêm
quận Nam 
Từ Liêm

0.20 0
Nam Từ 

Liêm
Mễ Trì

Các dự án phải báo cáo HĐND thành phố thông qua theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật đất đai 2013

0.48 0.48
Nam Từ 

Liêm
Phương 

Canh

0.0181 0.0181
Nam Từ 

Liêm
Xuân 

Phương

0.27 0.27
Nam Từ 

Liêm Phú Đô

0.19 0.19 Nam Từ 
Liêm

Cầu Diễn

0.1 0.1 Nam Từ 
Liêm

Trung 
Văn

0.62 0.62 Nam Từ 
Liêm

Phú Đô

1.0 0.97 Nam Từ 
Liêm

Phú Đô



0.40 0.40 Nam Từ 
Liêm

Phú Đô

0.67 0.67 Nam Từ 
Liêm

Phương 
Canh

0.20 0.20 Nam Từ 
Liêm

Xuân 
Phương

4.02 4.02
Nam Từ 

Liêm

quận 
Nam Từ 

Liêm;
quận Cầu 

Giấy

2.36 2.36 2.36
Nam Từ 

Liêm Đại Mỗ

0.17 0.17 Nam Từ 
Liêm

Mỹ Đình 
2

17.52 17.52 Nam Từ 
Liêm

Trung 
Văn



4.3 4.3
Nam Từ 

Liêm
Tây Mỗ, 
Đại Mỗ

0.368 0
Nam Từ 

Liêm Xuân Phương

0.42 0 Nam Từ 
Liêm

Mễ Trì

0.7275 0
Nam Từ 

Liêm
Trung 
Văn

1.0014
Nam Từ 

Liêm
Phương 

Canh

2.45 0 Nam Từ 
Liêm

Tây Mỗ

1.2655 0
Nam Từ 

Liêm Đại Mỗ

0.705 0 Nam Từ 
Liêm

Đại Mỗ

0.095 0
Nam Từ 

Liêm
Mỹ Đình 

2



1.5 0 Nam Từ 
Liêm

Đại Mỗ

0.22465 0
Nam Từ 

Liêm Đại Mỗ

2.23 0
Nam Từ 

Liêm
Xuân 

Phương



0

1
 Quyết định 587/QĐ-BTP ngày 06/4/2016 của Bộ Tư Pháp về Phê duyệt điều 
chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 2528/QĐ-BTP ngày 
18/10/2013 của UBND thành phố về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; 
Quyết định số 4019/QĐ-BTP ngày 31/12/2014 của thành phố Hà Nội về việc phê 
duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình; QĐ số 2870/QĐ-BTP ngày 
23/11/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án

NQ/27 1A 1

4953/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê 
duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án:

NQ/27 1A 1

Quyết định số 3252/QĐ-UBND ngày 30/10/2010 của UBND quận nam Từ Liêm 
về việc phê duyệt đầu tư xây dựngTrung tâm VHTT Đại Mỗ 

NQ/27 1A 1

QĐ số 3241/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND quận Nam Từ Liêm phê 
duyệt dự án; Biên bản bàn giao mốc giới để GPMB ngày 21/4/2015 (Dự án đã thực 
hiện thu hồi đất, còn 01 hộ)

NQ/27 1A 1

Quyết định số 2118/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 quận Nam Từ Liêm về việc phê 
duyệt dự án 

NQ/27 1A 1

Quyết định số3741/QĐ-BVHTTDL ngày 29/10/2013 của Bộ văn hóa thể thao về 
việc phê duyệt dự án đầu tư. Dự án đã được giao mốc giới GPMB; 

NQ/27 1A 1

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 QUẬN NAM TỪ LIÊM - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Biểu gửi 
sở

Căn cứ pháp lý Ghi chú
Biểu 
theo 
NQ



Quyết định 697/QĐ-UBND ngày 09/02/2011 của UBND thành phố Hà Nội về việc 
Phê duyệt dự án đầu tu công trình; Quyết định số 4587/QĐ-UBND về việc thu hồi 
82.301m2 đất xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm (nay là phường Mễ Trì, quận Nam Từ 
Liêm); Bản vẽ chi tiết tỷ lệ 1/500; Văn bản số 4475/UBND-KH&ĐT ngày 
15/9/2020 v/v gia hạn thời gian hoàn thành dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định 
cư, san nền sơ bộ và xây dựng tường rào tạo quỹ đất để đầu tư XD cơ sở 2 
của Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ 
Liêm, HN

NQ/27 1A 1

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 09/4/2019 của HĐND thành phố về việc phê 
duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án vốn đầu tư công trung hạn 5 
năm; Quyết định số 3074/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 của UBND quận Nam Từ 
Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

NQ/27 1A 1

 Quyết định 1309/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND quận về phê duyệt báo 
cáo kinh tế - kỹ thuật; Quyết định số 6894/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của 
UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; QĐ 
5324/QĐ-UBND ngày 9/12/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh Thiết kế bản vẽ 
thị công và dự toán xây dựng công trình

NQ/27 1A 1

Quyết định 5169/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND quận về việc phê duyệt 
báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

NQ/27 1A 1

 Thông báo số 1088/TB-UBND ngày 18/9/2019 của UBND thành phố về Kết luận 
của Chủ tịch UBND thành phố về chỉ đạo công tác chuẩn bị phục vụ giải đua xe 
công thức 1 (F1); Thông báo số 1167/TB-UBND ngày 21/11/2018 của UBND 
Thành phố về tiến độ triển khai tổ chức giải đua F1 tại Thành phố Hà Nội; Nghị 
quyết số 25/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND thành phố Hà Nội về việc 
phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố 
Hà Nội

NQ/27 1A 1

Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết 
định số 6076/QĐ-UBND ngày 31/10/2019; Văn bản số 1966/STNMT-CCQLDĐ 
ngày 16/3/2020 v/v hướng dẫn xác định ranh giới khu đất thu hồi phục vụ công tác 
bồi thường hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án

NQ/27 1A 1

Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết 
định số 3102/QĐ-UBND 29/6/2011; 3282/QĐ-UBND 19/6/2019, đang triển khai 
lựa chọn nhà thầu phục vụ khởi công.

NQ/27 1A 1

Quyết định 2488/QĐ-UBND ngày 02/6/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc 
chuẩn bị cho phép đầu tư dự án; QĐ số 6573/QĐ-UBND ngày 10/10/2016 của 
UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt dự án

NQ/27 1A 1

Quyết định 5167/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND quận về việc phê duyệt 
báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; Văn bản số 291/HĐND-KTNS ngày 31/5/2018 
của HĐND thành phố
Nghị quyết số 03/HĐND ngày 15/05/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà 
Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự 
án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội

NQ/27
(ĐC 

NQ/03)
1A 1



Quyết định số 6276/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND Thành phố về phê 
duyệt danh mục dự án sử dụng đất lựa chọn Nhà đầu tư trên địa bàn thành phố Hà 
Nội

NQ/27 1A 1

Quyết định số 1352/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND quận Nam Từ Liêm về 
việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thị dự án

NQ/27 1A 1

Quyết định phê duyệt dự án số 3250/QĐ-UBND ngày 30/10/2014;Bản vẽ quy 
hoạch tổng mặt bằng 1/500 được UBND quận Nam Từ Liêm về chấp thuận ngày 
18/10/2014

NQ/27 1A 1

3244/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của UBND quận Nam Từ Liêm v/v phê duyệt 
dự án đầu tư xây dựng công trình; quyết định số 4517/QĐ-UBND ngày 9/11/2007 
của UBND thành phố về thu hồi đất; Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 
29/6/2020 của Hội đồng nhân dân quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt, điều 
chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND quận; Nghị 
quyết số 12/NQ-HĐND ngày 29/6/2020 của Hội đồng nhân dân quận Nam Từ 
Liêm về việc phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc 
thẩm quyền của HĐND quận (phụ lục V)

NQ/27 1A 1

Quyết định 4954/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm về 
việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi

NQ/27 1A 1

4956/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm v/v phê duyệt 
dự án đầu tư xây dựng

NQ/27 1A 1

4962/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê 
duyệt báo cáo nghiên cứu khả thị dự án

NQ/27 1A 1

4963/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê 
duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; 6762/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 của 
UBND thành phố Hà Nội về việc cho phép chuẩn bị đầu tư dự án:

NQ/27 1A 1

4952/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê 
duyệt báo cáo nghiên cứu tính khả thi dự án

NQ/27 1A 1

4944/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê 
duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

NQ/27 1A 1



2161/QĐ-UBND ngày 10/6/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt 
chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 7059/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của 
UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình

NQ/27 1A 1

1308/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt 
Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án:

NQ/27 1A 1

4969/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê 
duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án:

NQ/27 1A 1

Quyết điịnh số 2307/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 của UBND thành phố Hà Nội về 
việc Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án;Thông báo số 124/TB-UBND ngày 
17/5/2016 của UBND thành phố về Kết luận của đồng chí Nguyễn Đức Chung - 
Chủ tịch UBND thành phố; Văn bản số 452/HĐND-KTNS ngày 1/11/2016 của 
HĐND thành phố về chủ trương đầu tư dự án; Thông báo số 1293/TB-UBND ngày 
31/12/2019 về việc Thông báo thu hồi đất và Quyết định số 5846/QĐ-UBND ngày 
31/12/2019 về việc phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát; 
Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của UBND TP Hà Nội v/v phê 
duyệt điều chỉnh dự án

NQ/27 1A 1

Quyết định phê duyệt dự án số 193/QĐ-UBND ngày 12/01/2011 của UBND thành 
phố Hà Nội; văn bản số 5615/VP-ĐT ngày 19/6/2019 của UBND thành phố Hà 
Nội về việc hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục điều chỉnh dự án xây dựng tuyến đường vào 
Trường Đại học ngoại ngữ.

NQ/27 1A 1

3168/QĐ-UBND ngày 08/7/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc cho phép 
thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án; văn bản số 384/UBND-TNMT ngày 20/1/2015 
của UBND thành phố HN về việc chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định 
số 6006/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội v/v phê 
duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

NQ/27 1A 1

3064/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của UBND  thành phố Hà Nội  về việc cho phép 
thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án; văn bản số 384/UBND-TNMT ngày 20/1/2015 
của UBND thành phố HN về việc chấp thuận chủ trương đầu tư

NQ/27 1A 1

3067/QĐ-UBND ngày 02/7/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc cho phép 
thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án;  văn bản số 384/UBND-TNMT ngày 20/1/2015 
của UBND thành phố HN về việc chấp thuận chủ trương đầu tư

NQ/27 1A 1

3169/QĐ-UBND ngày 08/7/2015 của UBND  thành phố Hà Nội  về việc cho phép 
thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án;  văn bản số 384/UBND-TNMT ngày 20/1/2015 
của UBND thành phố HN về việc chấp thuận chủ trương đầu tư

NQ/27 1A 1

Quyết định số 5923/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của UBND thành phố Hà Nội về 
việc phê duyệt dự án

NQ/27 1A 1

7067/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê 
duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình

NQ/27 1A 1



Quyết định 5166/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND quận về việc phê duyệt 
báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

NQ/27 1A 1

Quyết định 5164/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND quận về việc phê duyệt 
báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; văn số 75/HĐND-KSNS ngày 08/2/2018 của 
HĐND thành phố Hà Nội

NQ/27 1A 1

Quyết định 5165/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND quận về việc phê duyệt 
báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; Văn bản số 137/HĐND-KTNS ngày 21/3/2018 
v/v chủ trương đầu tư dự án;

NQ/27 1A 1

Quyết định 5171/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND quận về việc phê duyệt 
báo cáo nghiên cứu khả thi dự án
Quyết định số 2691/QĐ-UBND ngày 15/07/2020 của UBND quận Nam Từ Liêm 
về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án
Nghị quyết số 03/HĐND ngày 15/05/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà 
Nội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự 
án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội

NQ/27 
(ĐC 

NQ/03)
1A 1

Quyết định 5168/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND quận về việc phê duyệt 
báo cáo nghiên cứu khả thi dự án

NQ/27 1A 1

Thông báo số 33/TB-UBND ngày 09/1/2019 của UBND thành phố về việc triển 
khai công tác chuẩn bị tổ chức giải đua F1; Thông báo số 1167/TB-UBND ngày 
21/11/2018 của UBND Thành phố về tiến độ triển khai tổ chức giải đua F1 tại 
Thành phố Hà Nội

NQ/27 1A 1

Quyết định 5172/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND quận Nam Từ Liêm về 
phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa quận Nam Từ Liêm; Nghị 
quyết số 18/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND quận Nam Từ Liêm về việc 
phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư

NQ/27 1A 1

Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của UBND nhân dân thành phố Hà 
Nội về việc phê duyệt dự án

NQ/27 1A 1

4427/QDD-UBND ngày 28/10/2013 của UBND quận Cầu Giấy về việc điều 
chỉnh, bổ sung đầu tư xây dựng dự án; Quyết định số 3877/QĐ-UBND ngày 
06/10/2011 của UBND quận Cầu Giấy về phê duyệt đầu tư dự án; Quyết định số 
648/QĐ-UBND ngày 04/3/2020 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án; 
QĐ số 1066/QĐ-UBND ngày 13/3/2020của UBND TP Hà Nội v/v thu hồi 
10.078,2 m2 đất (đợt 1) tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy để GPMB thực 
hiện DA; QĐ số 2383/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của UBND TP Hà Nội v/v thu 
hồi 594,8m2 đất tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy do Cục công tác Đảng 
và công tác chính trị (Bộ công an) đang quản lý; giao 10.673 m2 đất tại 
phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy cho UBND quận Cầu Giấy để thực hiện dự 
án

NQ/27 1A 1



2

Quyết định thu hồi đất 5802/QĐ-UBND ngày 16/8/2005 của UBND thành phố Hà 
Nội

NQ/27 1B 2

Thông báo thu hồi đất số 596/TB-UBND ngày 25/8/2008 của UBND thành phố 
Hà Nội về việc địa điểm xây dựng; Quyết định số 1015/QĐ-THVN ngày 
08/8/2011 của Đài truyền hình Việt Nam v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 
công trình; Quyết định 2553/QĐ-UBND ngày 6/7/2020 của UBND quận Nam 
Từ Liêm v/v phê duyệt điều chỉnh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện dự 
án

NQ/27 1B 2

Quyết định số 6790/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND thành phố Hà Nội về 
việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng tuyến đường từ Khu đô thị 
Xuân Phương đến tổ dân phố số 4 ra đường Phương Canh, phường Xuân Phương; 
QĐ số 2321/QĐ-UBND ngày 8/6/2020 phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi

NQ/27 1B 2

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 09/04/2019 của HĐND Thành phố Hà Nội về 
việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử 
dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của Thành phố Hà Nội

NQ/27 1B 2

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 09/04/2019 của HĐND Thành phố Hà Nội về 
việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử 
dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của Thành phố Hà 
Nội; Quyết định số 2326/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội 
về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án xây dựng đường từ đường Tố 
Hữu đến khu nhà ở Trung Văn và đến nút giao đường Lương Thế Vinh đường hồ 
Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm.

NQ/27 1B 2

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 09/04/2019 của HĐND Thành phố Hà Nội về 
việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử 
dụng vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của Thành phố Hà Nội

NQ/27 1B 2

Quyết định 5122/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND quận Nam Từ Liêm về 
việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

NQ/27 1B 2

Văn bản số 4481/UBND-ĐT ngày 10/10/2019 và Thông báo số 1088/TB-UBND 
ngày 18/9/2019 của UBND Thành phố Kết luận của CTUBND Thành phố chỉ đạo 
về công tác chuẩn bị phục vụ giải đua xe công thức 1, F1 diễn ra vào T4/2020

NQ/27 1B 2

Quyết định số 6789/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND thành phố Hà Nội về 
việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng tuyến đường để khớp nối hạ 
tầng kỹ thuật khu dân cư tổ dân phố 13 tới đường K2 sang tổ dân phố 15, phường 
Cầu Diễn; QĐ số 2366/QĐ-UBND ngày 09/06/2020 phê duyệt báo cáo khả thi 
dự án

NQ/27 1B 2

Quyết định thu hồi số 2041/QĐ-UBND ngày 4/5/2009 của UBND thành phố Hà 
Nội; QĐ số 252/QĐ-UBND ngày 19/1/2015 v/v phê duyệt điều chỉnh dự án; 
Thông báo 257/TB-VP ngày 14/7/2020 của UBND thành phố HN

NQ/27 1B 2

Quyết định 62/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND thành phố về việc quyết 
định chủ trương đầu tư

NQ/27 1B 2



Quyết định số 5065/QĐ-UBND ngày 30/10/2016 của UBND quận Nam Từ Liêm 
về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Quyết định số 7055/QĐ-UBND ngày 
31/10/2016 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo kinh tế 
kỹ thuật

NQ/27 1B 2

Văn bản số 9038/VP-QHKT ngày 31/12/2014 của Văn phòng UBND thành phố  
về viêc địa điểm xây dựng HT xã hội vào đấu giá QSD đất tại phường Đại Mỗ; 
QĐ số 6083/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của UBND quận Nam Từ Liêm phê 
duyệt chủ trương đầu tư dự án

NQ/27 1B 2

Căn cứ Quyết định số 5123/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND quận Nam Từ 
Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng tuyến đường từ trung 
tâm VHTT phường Đại Mỗ đến đường 70 kéo dài

NQ/27 1B 2

463/QĐ-UBND ngày 24/1/2008 của UBND thành phố thu hồi 10.622 m2 đất tại 
xã Mễ Trì giao cho UBND huyện Từ Liêm để xây dựng dự án

NQ/27 1B 2

3
Quyết định chủ trương đầu tư số 1973/QĐ-UBND ngày 28/3/2017 của UBND 
thành phố Hà Nội; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 2760/QĐ-UBND 
ngày 26/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội; Quyết định điều chỉnh chủ 
trương đầu tư số 2760/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 của UBND thành phố Hà 
Nội

NQ/27 2 3

Quyết định số 3469/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của UBND TP Hà Nội về việc 
chấp thuận điều chỉnh vị trí TBA và hướng tuyến dự án; Thông báo số 232/TB-
UBND ngày 4/5/2020 của UBND quận Nam Từ Liêm thông báo thu hồi đất để 
thực hiện dự án Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Dương Nội và nhánh rẽ tại 
phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm

NQ/27 2 3

Quyết định số 4324/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND Thành phố về việc 
chấp thuận đầu tư dự án

NQ/27 2 3

Quyết  định chủ trương đầu tư số 7230/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 NQ/27 2 3

Quyết định số 6999/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 của UBND thành phố Hà Nội về 
Quyết định chủ trương đầu tư

NQ/27 2 3

Quyết định 4720/QĐ-BCT ngày 02/12/2016 V/v Quy hoạch phát triển lưới điện Hà 
Nội 2016 - 2025 có xét đến 2035; Văn bản số 1545/HANOI DPMB-KTGS ngày 
25/9/2017 V/v đăng ký Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 đối với các công trình dự 
án có thu hồi đất trên địa bàn TP Hà Nội.

NQ/27 2 3



Quyết định 4599/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của UBND thành phố Hà Nội về 
quyết định điều chỉnh chu trương đầu tư dự án; Quyết định số 2878/QĐ-UBND 
ngày 06/6/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc Phê duyệt điều chỉnh tổng 
thể quy hoạch chi tiết Khu đất Cổ Ngựa, tỷ lệ 1/500; Giấy chứng nhận đầu tư số 
011022001157 đổi lần 2 ngày 09/6/2015

NQ/27 2 3

Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 08/3/2010 của UBND thành phố về việc phê 
duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500; Công văn số 84/UBND-TNMT ngày 
05/01/2009 của UBND thành phố Hà Nội về giao nhiệm vụ GPM để thực hiện dự 
án; Quyết định số 6997/QĐ-UBND ngày 06/12/2019 về việc phê duyệt điều chỉnh 
cục bộ Quy hoạch chi tiết Làng giáo dục Quốc tế tỷ lệ 1/500

NQ/27 2 3

Quyết định số 4619/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 của UBND thành phố về việc 
Quyết định chủ trương đầu tư; Quyết định số 4180/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 
của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu chức năng 
đô thị Tây Nam đường 70

NQ/27 2 3

Văn bản số 5919/UBND-XDGT ngày 24/8/2015 của UBND Thành phố Hà Nội; 
Thông báo kết luận của chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm ngày 10/9/2015 thông 
báo số 642

NQ/27 2 3

Công văn số 07/2016 ngày 19/5/2016 của Công ty TNHH Thành phố công nghệ 
Xanh Hà Nội; Quyết định số 6321/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của UBND thành 
phố về việc Phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

NQ/27 2 3

4

4
5

Thông báo số 216/TB-UBND ngày 22/4/2020 của UBND quận Nam Từ Liêm danh 
mục lập chủ trương đầu tư các dự án đầu tư XDCB quận Nam Từ Liêm năm 2020; 
Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 28/5/2020 của HĐND quận phê duyệt chủ 
trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của 
HĐND quận

NQ08 2B 5

Thông báo số 216/TB-UBND ngày 22/4/2020 của UBND quận Nam Từ Liêm danh 
mục lập chủ trương đầu tư các dự án đầu tư XDCB quận Nam Từ Liêm năm 2020; 
Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 28/5/2020 của HĐND quận phê duyệt chủ 
trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của 
HĐND quận

NQ08 2B 5



Thông báo số 216/TB-UBND ngày 22/4/2020 của UBND quận Nam Từ Liêm danh 
mục lập chủ trương đầu tư các dự án đầu tư XDCB quận Nam Từ Liêm năm 2020; 
Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 28/5/2020 của HĐND quận phê duyệt chủ 
trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của 
HĐND quận

NQ08 2B 5

Thông báo số 159/TB-UBND ngày 19/2/2020 của UBND Thành phố NQ08 2B 5

Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND thành phố Hà Nội cho 
phép chuẩn bị đầu tư

NQ08 2B 5

2570/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của UBND  thành phố Hà Nội  về việc GPMB 
tạo quỹ đất sạch

NQ08 2B 5

6

Quyết định số 2723/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND Thành phố Hà Nội; Sở 
Tài nguyên và Môi trường đã bàn giao mốc giới

NQ08 3 6

QĐ số 2782/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 quyết định chủ trương đầu tư NQ08 3 6

Các dự án nằm ngoài Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 và số 08/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND thành phố 7

Quyết định số 9005/QĐ-UBND ngày 11/10/2011 của UBND huyện Từ Liêm giao 
TTQĐ giải phóng mặt bằng; Thông báo số 12/TB-UBND ngày 17/1/2012 của 
UBND huyện Từ Liêm v/v sẽ thu hồi đất tại xã Mỹ Đình để thực hiện dự án; 
Văn bản số 4976/STNMT-CCQLĐĐ ngày 17/6/2020 của Sở Tài nguyên và MT 
v/v Báo kinh tế và đô thị, công ty CP Đầu tư xây lắp và PT nhà đề nghị giao 
đất thực hiện dự án

7

Văn bản số 6812/UBND-KH&ĐT ngày 26/8/2010 về việc chấp thuận địa điểm 
ngiên cứu lập và triển khai thực hiện dự án đầu tư

7



Quyết điịnh số 2088/QĐ-UBND ngày 10/5/2010 của UBND thành phố Hà Nội về 
việc Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết điều chỉnh tổng thể QH chi tiết Khu 
luyện tập thể thao và vui chơi giải trí Mễ Trì, tỷ lệ 1/500 thành Quy hoạch chi tiết 
khu chức năng hành chính cây xanh, hồ điều hòa, một phần công trình công cộng 
kết hợp nhà ở

7

Văn bản số 7051/KH&ĐT-ĐT ngày 20/12/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Văn bản số 201/BC-KH&ĐT ngày 24/2/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Văn bản số 4694/UBND-XDGT ngày 09/7/2015 của UBND thành phố về việc đề 
nghị gia hạn thực hiện các thủ tục CBĐT dự án;
Văn bản số 3300/VP-ĐT ngày 13/4/2017 của UBND thành phố Hà Nội.
 Quyết định số 3298/QĐ- UBND ngày 13/9/2011 của UBND quận Cầu Giấy về 
việc phê duyệt dự án

7

Quyết định số 4336/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND thành phố Hà Nội về 
việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Khu công viên và hồ điều hòa tại ô đất ký 
hiệu CV1 thuộc Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phần còn lại Khu đô thị mới Cầu 
Giấy

7

Quyết định số 4760/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND Thành phố về việc phê 
duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Dự án xây dựng Trụ sở làm việc 
Công an phường Tây Mỗ quận Nam Từ Liêm thuộc công an Thành phố Hà Nội;

Đất an 
ninh

7

4950/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm v/v phê duyệt 
dự án đầu tư

7

Giấy chứng nhận đầu tư số 01121001083 do UBND thành phố Hà Nộ cấp ngày 
12/4/2012

7

Quyết định số 1208/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 của UBND thành phố Hà Nội về 
Quyết định chủ trương đầu tư; Công văn số 251/TTg-KTN ngày 13/2/2015 của 
Thủ tướng chính phủ cho phép đổi chủ đầu tư; Quyết định số 3908/QĐ-UBND 
ngày 01/09/2020 của UBND thành phố Hà Nội v/v giao 35.323,47 m2 đất tại 
các phường: Mễ Trì, Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội cho Công ty CP 
Đầu tư Mai Linh để thực hiện dự án...(đợt 2)

7

Thông báo số 704/TB-UBND ngày 16/7/2018 của UBND thành phố  về kết luận 
của tập thể lãnh đạo UBND; Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 15/9/2008 và 
quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 10/12/2008 của UBND thành phố Hà Nội về 
việc thu hồi và giao 57.490m2 đất tại phường Phú Đô; Quyết định số 2096/QĐ-
UBND ngày 22/5/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh chủ 
trương đầu tư ;

7

Quyết định số 2467/QĐ-BQP ngày 25/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về 
việc phê duyệt Dự án xây dựng Trụ sở cơ quan Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tại 
phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm; Văn bản số 9146/UBND-TNMT ngày 
21/11/2014 của UBDN Thành phố Hà Nội; Quyết định số 1384/QĐ-BQP ngày 
8/4/2019 v/v phê duyệt điều chỉnh dự án

Đất an 
ninh

7



Quyết định số 3611/QĐ-UBND ngày 16/7/2009 của UBND thành phố Hà Nội về 
việc giao nhiệm vụ cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Từ Liêm thực hiện công tác 
BT,HT và TĐC để xây dựng Trung tâm Thể thao quân đội, Biên bản định vị mốc 
giới ngày 01/3/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường

An ninh, 
quốc 
phòng

7

Văn bản số 1378/QHKT-P1 ngày 18/4/2014 của sở Quy hoạch và Kiến trúc về 
việc địa điểm trụ sở làm việc cho cục cảnh sát; Văn bản số 1776/STNMT-
QHKHSDĐ ngày 07/4/2015 của Sở Tài ngyên và Môi trường về việc hướng dẫn 
Cục cảnh sát môi trường hồ sơ sử dụng đất để xây dựng dự án

Đất an 
ninh

7

Thông báo số 298/TB-UBND ngày 5/9/2019 của UBND Thành phố; Văn bản số 
15/TTg-CN ngày 19/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

0 7

Văn bản số 100/TTg-KTN ngày 03/7/2009 của Thủ  tướng Chính phủ chấp thuận 
chủ trương đầu tư xây dựng khu đô thị tại xã Tây Mỗ, Đại Mỗ huyện Từ Liêm; 
Quyết định số 6583/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội về 
Quyết định chủ trương đầu tư; Công văn số 1565/UBND-XD ngày 10/3/2010 của 
UBND thành phố giao nhiệm vụ GPMB; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu 
tư số 3000/QĐ-UBND ngày 16/6/2018; Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu 
tư số 9613/QĐ-UBND ngày 8/7/2019 của UBND thành phố Hà Nội; 

Thủ 
tướng

7

Quyết định thu hồi đất số 2004/QĐ-UBND ngày 12/11/2008 của UBND thành 
phố Hà Nội

0 7

Quyết định số 1119/QĐ-UBND ngày 12/3/2018 của UBND thành phố về quyết 
định điều chỉnh chủ trương đầy tư dự án; Giấy chứng nhận đầu tư số 
01121000946 ngày 21/02/2011 do Phòng Đăng ký kinh doanh số 02- Sở KHĐT Hà 
Nội cấp đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 4 ngày 10/5/2010.

7

Văn bản số 346/UBND-QHKT ngày 19/11/2015 của UBND Thành phố về việc địa 
điểm trung tâm chỉ huy huấn luyện các công trình nghiệp vụ phụ trợ kết hợp trụ sở 
làm việc của cục B61-Tổng cục V; Quyết định số 933/QĐ-BCA-H43 ngày 
24/3/2017 của Bộ công an về chủ trương đầu tư

Đất an 
ninh

7



Quyết định số 2729/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND thành phố về Quyết 
định chủ trương đầu tư; Quyết định số 3313/QĐ-UBND ngày 24/5/2013 của 
UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 
1/500

0 7

Quyết định số 5382/QĐ-UBND ngày 09/09/2003 của UBND thành phố Hà Nội; 
Văn bản số 4417/VP-GPMB ngày 29/5/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc 
giải phóng mặt bằng đối với phân diện tích còn lại tại dự án đầu tư xây dựng 
HTKT và khu nhà ở để bán tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm; Văn bản số 
5185/VP-ĐT ngày 24/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc Công ty CP 
Đầu tư và PT nhà Hà Nội số 68 đề nghị giải quyết tồn tại về thu hồi đất, GPMB 
của Dự án đầu tư xây dựng HTKT và khu nhà ở để bán tại phường Mễ Trì, quận 
Nam Từ Liêm; Văn bản số 3543/STNMT-CCQLĐĐ ngày 11/5/2020 v/v rà soát, 
báo cáo việc tiếp tục thực hiện quyết định thu hồi đất nông nghiệp công ích 
tại dự án...; Văn bản số 5185/VP-ĐT ngày 24/6/2020 của UBND thành phố Hà 
Nội về việc Công ty CP Đầu tư và PT nhà Hà Nội số 68 đề nghị giải quyết tồn 
tại về thu hồi đất, GPMB của Dự án đầu tư xây dựng HTKT và khu nhà ở để 
bán tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm 

          -                 7 

Quyết định phê duyệt dự án số 921/QĐ-BCA ngày 7/8/2007 và Quyết định số 
9980/QĐ-BCA ngày 18/12/2019 của Bộ Công an

0 7

Quyết định 6534/QĐ-UBND ngày 14/12/2009 của UBND thành phố về phê duyệt 
dự án; Biên bản xác định mốc giới phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

0 7

Quyết định số 1290/QĐ - UBND ngày 18/3/2009 của UBND thành phố Hà Nội; 
CV 2158/KH&ĐT-ĐTCT ngày 6/5/2020 về việc gia hạn tiến độ thực hiện công tác 
GPMB khu đô thị mới Phùng Khoang tại quận Nam Từ Liêm và Thanh Xuân;  CV 
2158/KH&ĐT-ĐTCT ngày 6/5/2020 về việc gia hạn tiến độ thực hiện công tác 
GPMB khu đô thị mới Phùng Khoang tại quận Nam Từ Liêm và Thanh Xuân

0 7



Quyết định thu hồi số 9601/QĐ-UBND ngày 29/12/2004 của UBND thành phố 0 7

Quyết định số 607/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 của UBND thành phố Hà Nội về 
việc cho trường THCS Lê Quý Đôn - Tây Đô  thuê 23.613 m2 tại phường Phương 
Canh để thực hiện Dự An đầu tư xây dựng trường học; Quyết định điều chỉnh chu 
trương đầu tư số 8192/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của UBND thành phố Hà Nội; 
Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000914

0 7

Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng và chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500;
Văn bản 3715/QHKT-P1 ngày 31/12/2009 của sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội về 
việc thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc trường tiểu học 
và mầm non quốc tế Emico; 
 Văn bản 195/UBND-GT ngày 12/1/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc 
chấp thuận chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc trường tiểu học và mầm non quốc tế Emico

0 7

Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng và chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500;
Văn bản 3715/QHKT-P1 ngày 31/12/2009 của sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội về 
việc thỏa thuận quy hoạch tổng mặt bằng và phương án kiến trúc trường tiểu học 
và mầm non quốc tế Emico; 
 Văn bản 195/UBND-GT ngày 12/1/2010 của UBND thành phố Hà Nội về việc 
chấp thuận chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc trường tiểu học và mầm non quốc tế Emico

0 7

Thông báo số 301/TB-UBND ngày 19/4/2017 của UBND Thành phố; Văn bản số 
7730/UBND ngày 29/10/2015 của UBND thành phố về việc tham gia thực hiện 
GPMB và ĐTXD dự án; Quy hoạch tổng mặt bằng 1/500;Quyết định số 2782/QĐ-
UBND ngày 26/6/2020 quyết định chủ trương đầu tư

0 7

Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 08/02/2007 của UBND thành phố Hà Nội về 
việc phê duyệt kế hoạch của UBND huyện Từ Liêm để sử dụng đất giãn dân 

0 7

Văn bản số 3144/UBND-ĐT ngày 30/5/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc 
chủ trương nhận chuyển nhượng đất để nghiên cứu lập và thực hiện dự án

7

Giấy chứng nhận đầu tư số 01121000401 ngày 26/4/2010; Quyết định số 
6353/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND thành phố Hà Nội về Quyết định 
chủ trương đầu tư dự án.

7



Quyết định chủ trương đầu tư 6294/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của UBND thành 
phố Hà Nội. Văn bản số 2652/STNMT-CCQLĐĐ ngày 07/4/2017 của sở 
TN&MT. Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500; Quyết định điều chỉnh 
chủ trương đầu tư số 2550/QĐ-UBND ngày 18/6/2020

7

Văn bản số 5514/UBND-KH&ĐT ngày 09/11/2018 của UBND Thành phố chấp 
thuận cho phép thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực 
hiện dự án

7

Thông báo số 841/TB-UBND ngày 12/7/2017 của UBND thành phố Hà Nội về 
Kết luận của tập thể lãnh đạo UBND thành phó về chủ trương cho phép công ty 
CP phát triển công nghệ Detech triển khai thủ tục nhận chuyển nhượng QSD đất, 
thuê quyền SDĐ, nhận góp vốn bằng QSD đất, mua tài sản gắn liền với đất để 
thực hiện dự án đầu tư

7

Văn bản số 4296/UBND-KH&ĐT ngày 05/9/2017 của UBND thành phố Hà Nội 
về việc Đề xuất dự án đầu tư theo hình thức thỏa thuận nhận chuyển nhượng 
quyền sử dụng đất tại khu đất K4-1/CCĐT1, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm

7

Thông báo số 1118/TB-UBND ngày 20/9/2017 của UBND thành phố Hà Nội V/v 
Kết luận cuộc họp xem xét việc đề xuất đầu tư dự án tại khu đất đường Mễ Trì và 
đường Đỗ Đức Dục, quận Nam Từ Liêm

7

Thông báo số 193/TB-UBND ngày 27/2/2018 của UBND Thành phố Hà Nội giao 
UBND quận Nam Từ Liêm cập nhật Kế hoạch sử dụng đất năm 2018; Công văn số 
4007/UBND-ĐT ngày 28/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai 
dự án tại khu đất HH thuộc quy hoạch chi tiết khu vực Ngòi - Cầu Trại, phường 
Trung Văn, quận Nam Từ Liêm và phường Mộ Lao, quận Hà Đông;  Công văn số 
4007/UBND-ĐT ngày 28/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển 
khai dự án tại khu đất HH thuộc quy hoạch chi tiết khu vực Ngòi - Cầu Trại, 
phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm và phường Mộ Lao, quận Hà Đông

7

Văn bản số 6309/UBND-ĐT ngày 11/12/2017 của UBND Thành phố Hà Nội 7

Văn bản số 6618/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND Thành phố Hà Nội 
quyết định chấp thuận chủ trương

7

Quyết định số 5607/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của UBND thành phố Hà Nội về 
việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu vực Tây Nam Nhân Mỹ tỷ lệ 1/500; Thông 
báo số 696/TB-UBND ngày 05/7/2017 của UBND thành phố về Kết luận của Chủ 
tịch UBND thành phố tại cuộc họp về việc tiếp tục triển khai dự án Bãi đỗ xe và 
nhà trẻ của công ty CP Gia lộc phát.

7

Thông báo số 1118/TB-UBND ngày 20/9/2017 của UBND Thành phố Hà Nội cho 
phép Công ty MSC Việt Nam hoàn thiện các thủ tục nhận chuyển nhượng quyền 
sử dụng đất

7



Văn bản 719/UBND-KH&ĐT ngày 25/02/2019 về chấp thuận triển khai thủ tục 
nhận chuyển nhượng

7

Thông báo 418/TB-VP ngày 22/9/2020 của văn phòng UBND thành phố Hà Nội về 
ý kiến kết luận của tập thể lãnh đạo UBND thành phố tại cuộc họp xem xét đề nghị 
của Sở TNMT về chủ trương cho liên danh Tổng công ty phát triển phát thanh 
truyền hình thông tin - Công ty CP ĐT phát triển HADI nhận chuyển nhượng, nhân 
góp bốn bằng quyền sử dụng đất đề tiếp tục nghiên cứu lập, đề xuất dự án

7

Văn bản số 4131/VP_ĐT ngày 20/5/2020 của Văn phòng UBND thành phố HN 7

Văn bản số 3333/UBND-ĐT ngày 06/06/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc 
cho phép Công ty CP ĐT XD Mỹ Đình nhận chuyển nhượng; Văn bản số 
3845/STNMT-QHKHSDĐ ngày 10/5/2016 của Sở TNMT; Văn bản số 829/QHKT-
P1 của Sở Quy hoạch Kiến trúc về ranh giới dự án.

7

Thông báo số 103/TB-VP ngày 31/3/2020 của UBND Thành phố; Văn bản số 
9902/STNMT-CCQLĐĐ ngày 23/10/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường; thông 
báo số 458/TB-VP ngày 05/10/2020 của VP UBND thành phố Hà Nội về ý kiến 
kết luận của TT lãnh đạo UBND TP tại cuộc họp xem xét đề nghị cử Sở TNMT 
v/v cho Công ty TNHH Thăng Long thỏa thuận nhận chuyển nhượng, thuê quyền 
sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để nghiên cứu đề xuất thực 
hiện dự án theo quy hoạch tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm;

7

Thông báo số 429/TB-UBND ngày 06/5/2020 của UBND Thành phố 7

Quyết định chủ trương đầu tư số 4400/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 của UBND TP; 
Quyết định 8944/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội về 
việc Điều chỉnh chủ trương đầu tư.

7

Quyết định 2512/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND thành phố về việc Điều 
chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

7

Văn bản 4762/UBND-KH&ĐT ngày 11/8/2016 của UBND thành phố Hà Nội. Văn 
bản số 11303/STNMT-QHKHSDĐ ngày 18/11/2016 của sở Tài nguyên và Môi 
trường. Bản vẽ chỉ giới đường đổ tỷ lệ 1/500

7

Quyết định chủ trương đầu tư số 4118/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND 
thành phố

7



Quyết định số 1485/QĐ-UBND ngày 28/3/2016 của UBND thành phố Hà Nội  về 
việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu vực Ngòi - Cầu Trại tỷ lệ 1/500; 
Quyết định 3495/QĐ-UBND ngày 06/8/2012 của UBND thành phố về việc phê 
duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu vực Ngòi - Cầu Trại

7

Văn bản số 303/UBND-KH&ĐT ngày 20/01/2016 của UBND Thành phố về việc 
Tổng hợp danh mục dự án kêu gọi đầu tư chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư thành 
phố năm 2016

7

4947/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê 
duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

7

Quyết định số 4353/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND thành phố về Phê 
duyệt chủ trương đầu tư sự án

7

Quyết định chủ trương đầu tư số 2923/QĐ-UBND ngày 14/6/2018 7

Văn bản 3565/VP-ĐT ngày 19/4/2017 của UBND thành phố Hà Nội chấp thuận vị 
trí trạm; Văn bản 3101/QHKT-TMB-PAKT(HTKT) của Sở Quy hoạch - Kiến trúc 
ngày 30/5/2018 chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc

7

Văn bản số 1806/VP-ĐT ngày 26/4/2018 của UBND thành phố và 2019/QHKT-
HTKT ngày 11/4/2018 của sở Quy hoạch kiến trúc chấp nhận vị trí trạm; Văn bản 
số 2854/QHKT-TMB-PAKT (HTKT) ngày 4/6/2019 của Sở Quy hoạch kiến trúc 
chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc

7

Thông báo 924/TB-UBND ngày 26/9/2018 của UBND thành phố Hà Nội về kết 
luận của Chủ tịch thành phố với Bộ trưởng bộ Tài nguyên và Môi trường về việc 
mở rộng trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường tại ô đất D24 phường Mỹ Đình 2

7

Quyết định số 6909/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND Thành phố về việc 
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

7



Quyết định số 1150/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của UBND thành phố chấp thuận 
chủ trương đầu tư

7

Văn bản số 5204/UBND-KT ngày 20/11/2019 của UBND Thành phố Hà Nội 7

Quyết định chủ trương đầu tư số 5135/QĐ-UBND ngày 01/8/2017 của UBND TP 7

Quyết định số 4012/QĐ-HĐND ngày7/9/2018 của UBND Quận Nam Từ Liêm về 
phê duyệt dự án đầu tư

7

Quyết định chủ trương đầu tư số 1963/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND 
Thành phố

7

Quyết định 5011/QĐ-UB ngày 18/7/2002 của UBND thành phố về cho Cty TNHH 
phát triển Việt Hiền thuê 7.722,5 m2 đất tại xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm để xây 
dựng cơ sở làm việc và giới thiệu sản phẩm; Thông báo 1280/TB-UBND ngày 
07/11/2017 về kết luận của tập thể lãnh đạo UBND thành phố về việc chuyển đổi 
chức năng quy hoạch sử dụng đất để thực hiện dự án hỗ hợp tại phường Đại Mỗ.

7

Quyết định số 5037/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 về việc quyết định chủ trương đầu 
tư dự án

7

Văn bản số 393/TTPTQĐ-QPPTQĐ ngày 18/8/2020 và số 401/TTPTQĐ-
QPPTQĐ ngày 21/8/2020 của Trung tâm PTQĐ

7

Quyết định số 3112/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND thành phố Hà Nội 7

Thông báo số 25/TB-VPCP ngày 28/1/2015 của Văn phòng Chính Phủ, Thông báo 
số 30/TB-VPCP ngày 3/2/2016 của Văn phòng Chính phủ 

7



Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của UBND thành phố ban hành 
quy định về đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; công nhận 
quyền sử dụng đất; cấp giấy quyền ử dụng đất; quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn 
liền với đất; đăng ký biến động về sự dụng đất, nhà ở và tài sản gắn liền với đất 
cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người việt nam định cư ở nước ngoài, 
cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông 
nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội

7

Quyết định số 5916/QĐ-BCA-H41 ngày 21/10/2015 của Bộ công an về ủy quyền 
phê duyệt chủ trương, quyết định đầu tư một số dự án công trình thuộc công an 
thành phố Hà Nội; QĐ 7069/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND quận về phê 
duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật dự án xây dựng HTKT công an phường Phú Đô; 

Đất an 
ninh

7

8
9

Thông báo số 216/TB-UBND ngày 22/04/2020 của UBND quận Nam Từ 
Liêm về việc thông báo danh mục lập chủ trương đầu tư các dự án đầu tư 
xây dựng cơ bản quận Nam Từ Liêm năm 2020

9

Thông báo số 216/TB-UBND ngày 22/04/2020 của UBND quận Nam Từ 
Liêm về việc thông báo danh mục lập chủ trương đầu tư các dự án đầu tư 
xây dựng cơ bản quận Nam Từ Liêm năm 2020

9

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 29/6/2020 của Hội đồng nhân dân quận 
Nam Từ Liêm về việc phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự 
án thuộc thẩm quyền của HĐND quận

9

Quyết định số 4004/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 của UBND quận Nam Từ 
Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 9

Quyết định số 4191/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND quận Nam Từ 
Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 9

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 29/07/2016 của HĐND quận Nam Từ 
Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và trọng điểm 
nhóm C do UBND quận quản lý;

9

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 29/07/2016 của HĐND quận Nam Từ 
Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhóm B và trọng điểm 
nhóm C do UBND quận quản lý;

9



Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 17/12/2018 của Hội đồng nhân 
dân quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án 
nhóm B và trọng điểm nhóm C;

9

Thông báo số 723/TB-UBND ngày 02/11/2017 của UBND quận Nam Từ 
Liêm về Danh mục lập chủ trương đầu tư XDCB quận Nam Từ Liêm năm 
2017

9

Quyết định số 4937/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 của UBND quận Nam Từ 
Liêm về việc phê duyệt chủ trương dự án Xây dựng điểm vui chơi tổ dân 
phố số 3 trước cửa đình Thị Cấm, phường Xuân Phương

9

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 02/7/2018 của HĐND quận Nam Từ 
Liêm về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án trọng điểm nhóm C 9

Thông báo 279/TB-UBND ngày 11/8/2016 thông báo kế luận của tập thể 
lãnh đạo UBND thành phố tại cuộc họp xem xét chủ trương đầu tư; Báo 
cáo số 264/BC-BCS ngày 12/8/2016 của Ban cán sự Đảng UBND thành 
phố Hà Nội về việc chủ trương đầu tư; Văn bản số 1171/STNMT-
CCQLĐĐ ngày 20/2/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về 
việc hướng dẫn xác định mốc khu đất phục vụ công tác bồi thường hỗ trợ 
và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án ...; Thông báo 
421/TB-VP ngày 23/9/2020 của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội thông 
báo kết luận của Tập thể UBND thành phố về việc giữ nguyên chức năng 
nhà ở đối với ô đất thuộc quỹ đất 20% tại khu chức năng đô thị Tây Nam 
đường 70, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm

9

Báo cáo thẩm định nội bộ số 224/BC-QLDA ngày 15/9/2020 của Phòng 
Quản lý đô thị - Ban QLDA ĐTXD quận nam Từ Liêm về chủ trương đầu 
tư dự án: Xây dựng điểm vui chơi ngoài trời kết hợp vườn hoa, cây xanh 
tại khu đất xen kẹt phường Mỹ Đình 2 (giữa chỉ giới mở đường Nguyễn 
Hoàng và khu dân cư)
Ban QLDA quận sẽ bổ sung căn cứ sau (đổi tên)

9

Thông báo số 201/TB-UBND ngày 25/02/2019 của UBND thành phố Hà 
Nội kết luận của Tập thể UBND thành phố tại cuộc họp về Điều chỉnh chỉ 
tiêu quy hoạch sử dụng đất tại dự án Công viên hồ điều hòa Trung Văn; 
Quyết định số 4361/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 của UBND thành phố Hà 
Nội về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu H2-2 tỷ lệ 
1/2000 tại khu đất chức năng công viên cây xanh, hồ điều hòa Trung Văn 
thuộc ô quy hoạch K4-2

9



QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án số 3411/QĐ-UBND ngày 5/6/2017 
của UBND TPHN

9

10
Quyết định số 4959/UBND-UBND ngày 30/10/2015 của UBND Quận 
Nam Từ Liêm về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non 
Nam Từ Liêm

9

Quyết định số 7054/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND quận Nam Từ 
Liêm v/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình. 9

Quyết định số 3459/QĐ-UBND ngày 6/6/2017 về việc thu hồi 7.274,9 m2 
đất do Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển và xây dựng THIKECO 
quản lý, sử dụng tại số 323 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận 
Nam Từ Liêm cho Công ty TNHH Hà Thành thuê để tiếp tục sử dụng làm 
văn phòng làm việc do nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê; 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn 
liền với đất số CD742517

10

Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 4417/QĐ-UBND ngày 
01/10/2020 của UBND thành phố Hà Nội 10

Văn bản số 1353/UBND-KH&ĐT ngày 01/3/2011 về việc chủ trương lập 
Dự án xây dựng công trình có chức năng hỗn hợp: văn phòng, dịch vụ và 
nhà ở tại xã Tây Mỗ - huyện Từ Liêm; văn bản số 6997/QHKT-TTQH-(P1) 
ngày 21 tháng 11 năm 2016 về thông tin quy hoạch 

10

CV số 2575/STNMT-CCQLDĐ ngày 06/4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi 
trường Hà Nội về việc đề xuất thực hiện nhận chuyển nhượng, nhận góp 
vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Trường liên cấp Quốc tế 
tại Phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm; Bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500

10

CV số 7941/STNMT-CCQLDĐ ngày 14/9/2020 của Sở Tài nguyên và Môi 
trường về việc Công ty CP hỗ trợ phát triển công nghệ DETECH đề nghị 
chấp thuận cho phép thực hiện thủ tục thỏa thuận nhận chuyển nhượng, 
nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để đề xuất dựa án, tổ hợp căn hộ và 
thương mại Detech tại phường Đại Mỗ; Bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500

10

Giấy phép quy hoạch sô 1163/GPQH ngày 3/3/2017 của Sở Quy hoạch - 
kiến trúc Hà Nội; Chủ trương đầu tư dự án số 5084 ngày 30/8/2016 của 
UBND thành phố Hà Nội; VB số 9051/STNMT-CCQLDĐ ngày 
26/10/2017 về việc hướng dẫn lập hồ sơ xin giao đất; Bản đồ hiện trạng tỷ 
lệ 1/500

10



CV 4581/UBND-KH&ĐT ngày 15/10/2019 của UBND thành phố Hà Nội 
về việc chấp thuận gia hạn hiệu lực thực hiện dự án; CV số 613/UBND-
TNMT ngày 15/4/2020 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc tham gia ý 
kiến nhà đầu tư đề nghị UBND thành phố chấp thuận chủ trương cho phép 
thực hiện thủ tục thỏa thuận nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn bằng 
quyền sử dụng đất để đề xuất dự án...

10

Quyết định số 3044/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của UBND thành phố HN 
Quyết định chủ trương đầu tư; Quyết định số 3399/QĐ-UBND ngày 
02/6/2020 của UBND thành phố HN về chấp thuận chuyển nhượng dự án 
thành phần: "Trung tâm thương mại" của Công ty TNHH đầu tư phát triển 
sản xuất Hạ Long tại phường Dương Nội, quận Hà Đông

10

CV số 8195/STNMT-CCQLDĐ ngày 21/9/2020 về việc Công ty CP Mason 
Global đề nghị chấp thuận chủ trương, cho phép thực hiện thủ tục thỏa 
thuận nhận chuyển nhượng….

10



Diện tích 
(ha)

Tỷ lệ%

0.78 97.5 x x

4.24 x x
 Đang thực hiện quyết toán và bàn 
giao công trình đưa vào sử dụng

1.90 x x
 Tồn tại khoảng hơn 100 ngôi mộ 
chưa thực hiện di chuyển

0.40 100 x x
 Đang điều chỉnh thời gian thực 
hiện dự án để giao đất

0.36 100.0 x x
Đang giải quyết khiếu nại 01 hộ; 
hoàn thiện hồ sơ để giao đất

Đề nghị Ban QLDA đẩy 
nhanh tiến độ giao đất

0.78 94.0 x

Còn tồn tại 571 m2 đất nông nghiệp, 
hiện đã làm rõ chủ sử dụng đất và 
đang thực hiện các bước theo trình 

tự GPMB (đang mời các hộ dân điều 
tra hiện trạng)

Bổ sung QĐ gia hạn mới

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 QUẬN NAM TỪ LIÊM - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2020

Tiến độ thực hiện dự án Rà soát với A Long

Diện tích đã GPMB
 Hoàn 
thành 

công tác 
GPMB

Đăng ký 
chuyển tiếp



5.14 62.7 x

0.00 0.0 x

0.22 76.9 x

0 0.0 x
Dự án chưa thực hiện công tác giải 
phóng mặt bằng

cập nhật QĐ 2326/QĐ-UBND

0 0.0 x
Dự án chưa triển khai công tác giải 
phóng mặt bằng. Đang thực hiện 
các bước chuẩn bị đầu tư.

0 0.0 x
Liên hệ Hùng (Sở TN) xin 

căn cứ

0 0.0 x Sai diện tích (ktra lại)

2.07 95.0 x

(1) Hiện còn tồn tại 07 hộ/1.090,34 
m2 Hội đồng đang xem xét lại 
phương án BTHT đã được phê 
duyệt.
(2) Đã được UBND thành phố giao 
18.101,4 m2 để đấu giá QSD đất

6176/QĐ-UBND ngày 
19/11/2018; 3768/QĐ-UBND 

ngày 24/8/2020

0.00 0.0 x Đang điều chỉnh dự án Cập nhật Nghị quyết HĐND



0 0.0 x

0.52 98.1 x

Tổng diện tích khu đất: 5.303,7 m2.
- Đã thu hồi đất; phê duyệt phương 
án: 5.190,1 m2.
- Còn lại 113,6 m2 chưa thu hồi đất 
và phê duyệt phương án liên quan 
tới 01 hộ đất ở và đất mương do 
UBND phường quản lý

1.09 97.6 x

Tổng diện tích khu đất: 11.170 m2.
- Đã thu hồi đất; phê duyệt phương 
án: 10.882,7 m2.
- Còn lại 287,3 m2 chưa thu hồi đất 
(đất tạm giao làm đường vào dự án) 
và phê duyệt phương án liên quan 
tới 01 hộ (Vũ Thị Tuyết)và đất GT 
do UBND phường quản lý

0.17 9.7 x Đang điều chỉnh quy hoạch dự án 

2.93 98.3 x
Dự kiến phải thực hiện cưỡng chế 
thu hồi đất đối với 02 hộ trên địa 
bàn phường Phú Đô

1.87 99.5 x

Còn 164 m2 của 02 hộ gia đình 
chưa thực hiện phê duyệt phương 
án bồi thường, hỗ trợ. 02 hộ gia 
đình, cá nhân đã phối hợp điều tra, 
khảo sát, đo đạc, kiểm đếm

19.00 84.1 x

1.30 44.4 x

4.90 79.0 x

0.54 87.1 x



0 0.0 x

0.00 0.0 x

0.00 0.0 x

5.8 38.2 x

- Diện tích 58.112,6m2 đã bàn giao 
cho Công ty TNHH Thành phố 

công nghệ xanh Hà Nội theo Biên 
bản xác định mốc giới số 188-

70897/HSMG ngày 30/6/2016 của 
Sở Tài nguyên và Môi trường.

0.00 0.0 x Đang điều chỉnh dự án năm 2019 đã xem xét 

0 0.0 x
Đã có QĐ phê duyệt dự án; Đã 
chấp thuận tổng mặt bằng

0 0.0 x

Đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự 
án; Đã được cấp chỉ giới đường đỏ 
tỷ lệ 1/500. UBND phường Xuân 
Phương đã xác nhận ranh giới.

0 0.0 x

0 0.0 x

0 0.0 x

Đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự 
án. Đã được cấp chỉ giới đường đỏ 
tỷ lệ 1/500. UBND phường Xuân 
Phương đã xác nhận ranh giới

0.00 0.0 x Đang điều chỉnh dự án 



2.30 53.7 x Dự kiến hoàn thành trong năm 2020

3.50 47.7 x
Dự kiến hoàn thành diện tích đất 
nông nghiệp trong năm 2020

0.00 0.0 x

1.68 21.7 x

2.27 99.6 x

Đang đề nghị UBND thành phố thu 
hồi, giao đối với phần diện tích 
2,27 ha đã GPMB từ Cục Hậu Cần - 
BQP để thực hiện dự án (Văn bản 
số 997/UBND-QLDA ngày 
12/6/2020)

6.22 93.8 x
Còn lại 38.770,3m2 đất giao thông 
thủy lợi chưa phê duyệt phương án 
bồi thường, hỗ trợ.

0.00 0.0 x

0.00 0.0 x

0 0.0 x



10.50 99.1 x
Tồn tại 08 hộ/209,4 m2 sử dụng đất 
thổ cư. Chưa được bố trí vốn để 
thực hiện

0.47 19.7 x

0.00 0.0 x
Đã có chỉ lệnh cắm mốc của Sở Tài 
nguyên và Môi trường

0.00 0.0 x Cập nhật NQ 04 

0.00 0.0 x
Đã có chỉ lệnh cắm mốc của Sở Tài 
nguyên và Môi trường

Cập nhật QĐ 2326/QĐ-ubnd 
của TP phê duyệt dự án

0.00 0.0 x

0.00 0.0 x
NQ 04 ngày 9/4/2019; 

QĐ5122

0.00 0.0 x Cập nhật QĐ 357

0.00 0.0 x
Đã có chỉ lệnh cắm mốc của Sở Tài 
nguyên và Môi trường

Cập nhật căn cứ mới

0 0.0 x
Khu 49,1 ha đã giao lại cho Tasco 
31,43ha và dự án Trung tâm văn 
hóa thể thao Nam Từ Liêm

0 0.0 x x
Nằm trong Vinhome Tây Mỗ - Đại 
Mỗ



0.8450 97.1 x

Hiện còn tồn tại 01 hộ bà Phạm Thị 
Kim Phương sử dụng đất phi NN 
(mục đích công cộng, đất có di tích 
lịch sử - văn hóa) đang thẩm tra hồ 
sơ để phê duyệt phương án.

0 0.0 x

QĐ số 6083/QĐ-UBND ngày 
21/11/2017 của UBND quận Nam 

Từ Liêm phê duyệt chủ trương đầu 
tư dự án

0.00 0.0 x

0.70 66.0 x x
Đang báo cáo và thực hiện quy trình 
cưỡng chế thu hồi đất đối với 13 
hộ/3.687 m2

Bỏ ra khỏi danh mục thu hồi 
đất năm 2021

3.19 x x
 Dự án hiện đang xác nhận hoàn 
thành công tác GPMB 

0.00185 100.0 x x

Có thông báo thu hồi- đang làm QĐ 
thu hồi - Dự kiến GPMB xong 
trong 2020- Đề nghị chuyển tiếp 
2021 để giao đất

Có thông báo thu hồi- đang 
làm QĐ thu hồi - Dự kiến 
GPMB xong trong 2020- Đề 
nghị chuyển tiếp 2021 để 
giao đất

0.08 72.73 x

0 0.0 x

17.8325 56.7 x

0 0.0 x Làm việc lại với Điện lực



0.00 0.0 x

Đã hoàn thành công tác điều tra, 
khảo sát, đo đạc, kiểm đếm. Trung 
tâm PTQĐ quận đã lập dự thảo 01 
hộ/260 m2 chuyển phòng TN&MT 
quận thẩm tra dự thảo theo quy định.
Hiện, đang phối hợp với UBND 
phường Trung Văn hoàn thiện hồ 
sơ đối với diện tích còn lại

3.15 79.35 x

11.8831 0 x
6352/QĐ-UBND ngày 18/11/2016  
(6,74ha); 4381/QĐ-UBND ngày 

7/7/2017 (5,14ha)  

6352/QĐ-UBND ngày 
18/11/2016  (6,74ha); 
4381/QĐ-UBND ngày 

7/7/2017 (5,14ha)  

0 0.0 x

9.3 16.9 x

- Giấy chứng nhận đầu tư dự án hết 
hạn. 
- 06 hộ phê duyệt phương án BTHT 
năm 2018 chưa chấp hành nhận tiền 
và bàn giao mặt bằng theo quy định.

0.00 0.0% x

0.00 0.0% x



0.00 0.0% x

0 0 x Chưa có chủ trương, QĐ Chưa có chủ trương, QĐ

0.00 0.0% x

0 0 x

0 0 x

0 0 x 0

x x

x x Đang xin giao đất Đang xin giao đất



x x Đã hoàn thành Đã hoàn thành

x x

x x TTPTQĐ bổ sung hồ sơ

x x TTPTQĐ bổ sung hồ sơ pháp lý
TTPTQĐ bổ sung hồ sơ pháp 

lý

x x
Điều chỉnh thời gian thực hiện dự 
án để thực hiện giao đất

x x

x
Sửa lại diện tích theo giao 

mốc; GPMB năm 2016

5.7 98.26 x

Còn 11 hộ gia đình, cá nhân/1.294 
m2/1.174.368.672 đồng chưa nhận 
tiền BTHT, đã có Quyết định cưỡng 
chế và thành lập Ban cưỡng chế thu 
hồi đất. Hiện đang xin chủ trương 
cưỡng chế thu hồi đất của UBND 
Thành phố.

Sửa diện tích thu hồi bằng 
diện tích dự án

7.43 93.9 x

 07 trường hợp chưa nhận tiền 
BTHT (phê duyệt phương án năm 
2015 và 2016); nằm trong dự án 
Vinhome 



x

x

x Đã thông báo thu hồi đất (Đợt 1)

95.76 84.3255 x

Diện tích giao: 222,67 ha 
(Trừ đi: Cảnh sát biển(7,91); 

TTVHTT (0,91); THCS 
TM2(1,1); TTLT TW Đảng 
(2,29); THCS ĐM2 (1,23));
Đã giao lần 1(79,01; lần 

2(5,2); lần 3(20,49)

16.38 90.5 x

x

- 13 hộ gia đình đã phối hợp điều 
tra, UBND phương đã xác nhận 
nguồn gốc đất nhưng chưa lập dự 
thảo phương án BTHT để thẩm tra 
và niêm yết công khai.
- Còn 06 hộ gia đình chủ sở hữu tài 
sản đã điều tra hiện trạng nhưng 
chưa ký biên bản điều tra.
- 48 hộ gia đình có đất và tài sản 
trên đất không phối hợp điều tra và 
đi kiện cáo các nơi. Chưa hoàn thiện 
hồ sơ để UBND quận ban hành 
Quyết định kiểm đếm bắt buộc hiện 
trạng đất và tài sản trên đất đối với 
các hộ.

0.78 29.21 x Sử diện tích theo giao mốc Sử diện tích theo giao mốc



3.7 69.8 x

- Điều chỉnh lại PA của UBND 
phường Trung Văn, Hợp tác xã 
Quyết Tiến cho diện tích 875 m2 
của 3 hộ gia đình có QĐ thu hồi đất 
của UBND huyện Từ Liêm về tài 
sản trên đất.
 - Tính PA bổ sung cho 01 hộ gia 
đình (Trần Ngọc Son) thiếu 42 m2 
đất NN giao theo 64/CP
 - Vận động 02 hộ gia đình (Nguyễn 
Viết Đạc, Nguyễn Duy Lanh) nhận 
tiền và di chuyển mộ, bàn giao mặt 
bằng.
- Ngày 24/5/2013, UBND thành 
phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 
số 3313/QĐ-UBND về việc phê 
duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết 
dự án, diện tích thu hồi thực hiện 

Sử diện tích (trừ đường Tố 
Hữu; hồ; đường Lương Thế 
Vinh; Hoàng Thành Thăng 

Long)

7.52 99.1 x Đang xin gia hạn Đang xin gia hạn

9.1 94.3 x Cơ bản hoàn thành GPMB

0.54 94.74 x

25.01 90.39 x



11 94.83 x Đang xin gia hạn Đang xin gia hạn

2.61 95.6 x

 - Còn tồn tại 16 hộ gia đình, cá 
nhân trong đó:
+ 05 hộ gia đình, cá nhân với diện 
tích/1.161m2.
+ Đối với 28 ngôi mộ/11 hộ gia 
đình đã di chuyển nhưng chưa phê 
duyệt phương án bồi thường, hỗ 
trợ.

Đang có văn bản xin gia hạn

x

x

x

 - Sửa tên theo QĐ 2782/QĐ-
UBND (tên cũ: Dự án khu nhà ở tái 
định cư kết hợp thương mại và đấu 

nối hạ tầng kỹ thuật )

Trùng DM 168; 180- Sửa tên 
theo QĐ 2782/QĐ-UBND 

(tên cũ: Dự án khu nhà ở tái 
định cư kết hợp thương mại 
và đấu nối hạ tầng kỹ thuật )

0.99 71.22 x

Tạm bỏ ra khỏi DM - theo 
Luật ĐĐ 2013 không thu hồi 
đất giãn dân (Quận đang xin 

TP tiếp tục thực hiện DA)

x
Đề nghị có VB (kiểm tra thời 

hạn)

x
2036/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 

giao 0,87 ha
2036/QĐ-UBND ngày 
31/3/2017 giao 0,87 ha



x

 - Diện tích 5.934m2 đất của hộ đã 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất 
cho Công ty Cổ phần Phát triển giáo 
dục và đầu tư Việt Pháp theo Quyết 
định chủ trương đầu tư số 6294/QĐ-

Sửa diện tích

x

x

x

x

x

x

x

x Bổ sung hồ sơ sau

x



x

x

x

x

x

x

x

x
Sửa tổng diện tích dự án và 
diện tích còn phải thu hồi

x Theo chỉ đạo của TP Theo chỉ đạo của TP

x



x Đang xin gia hạn Đang xin gia hạn

x Thành phố kêu gọi đầu tư (đất sạch) Thành phố kêu gọi đầu tư

x

- Phần diện tích 4.580,3 m2 để thực 
hiện trường mầm non Mỹ Đình 2 đã 
hoàn thành dự án và đưa vào sử 
dụng.
- Phần diện tích còn lại 5643,7 m2 
HTX nông nghiêp Mỹ Đình sử dụng 
sai mục đích vi phạm đất đai theo 
QĐ 5715/QĐ-UBND ngày 
04/11/2014 của UBND thành phố 
Hà Nội: Đề nghị báo cáo UBND 
quận có biện pháp thu hồi phần 
diện tích trên.

x

x Chuyển MĐ đất quốc phòng Chuyển MĐ đất quốc phòng

x Vướng phương án pccc Vướng phương án pccc

x Vướng phương án pccc Vướng phương án pccc

x

x



x

x

x

x

x

x Cập nhật Cập nhật

x
Liên hệ với Hùng (Sở TN) Xin QĐ 

5037/ kiểm tra thời hạn

Liên hệ với Hùng (Sở TN) 
Xin QĐ 5037/ kiểm tra thời 

hạn

x

x

x



x

x









TH 2

TH 2

TH 2

TH 2

TH 2

TH 2

Rà soát

Bổ sung căn cứ pháp lý mớiSở rà soát
Loại dự 

án



TH 2

Văn bản số 4475/UBND-KH&ĐT ngày 15/9/2020 v/v 
gia hạn thời gian hoàn thành dự án bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư, san nền sơ bộ và xây dựng tường rào tạo 
quỹ đất để đầu tư XD cơ sở 2 của Đài phát thanh và 

truyền hình Hà Nội tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ 
Liêm, HN

TH 2

TH 2
QĐ 5324/QĐ-UBND ngày 9/12/2019 về việc phê 

duyệt điều chỉnh Thiết kế bản vẽ thị công và dự toán 
xây dựng công trình 

TH 1

TH 1

Thông báo số 1167/TB-UBND ngày 21/11/2018 của 
UBND Thành phố về tiến độ triển khai tổ chức giải 
đua F1 tại Thành phố Hà Nội; Nghị quyết số 25/NQ-
HĐND ngày 04/12/2019 của HĐND thành phố Hà Nội 
về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án sử 
dụng vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội

TH 1

Văn bản số 1966/STNMT-CCQLDĐ ngày 16/3/2020 
v/v hướng dẫn xác định ranh giới khu đất thu hồi 
phục vụ công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư thực 
hiện dự án

TH 1

TH 2

TH 1



TH 1

TH 2

TH 2

TH 2

TH 2

TH 2

TH 2

TH 2

TH 2

TH 2



TH 2

TH 2

TH 2

TH 2
Quyết định số 1878/QĐ-UBND ngày 18/4/2019 của 
UBND TP Hà Nội v/v phê duyệt điều chỉnh dự án 

TH 2

TH 2

văn bản số 384/UBND-TNMT ngày 20/1/2015 của 
UBND thành phố HN về việc chấp thuận chủ trương 

đầu tư; Quyết định số 6006/QĐ-UBND ngày 
31/10/2018 của UBND thành phố Hà Nội v/v phê 

duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

TH 2
văn bản số 384/UBND-TNMT ngày 20/1/2015 của 

UBND thành phố HN về việc chấp thuận chủ trương 
đầu tư

TH 2
 văn bản số 384/UBND-TNMT ngày 20/1/2015 của 

UBND thành phố HN về việc chấp thuận chủ trương 
đầu tư

TH 2
 văn bản số 384/UBND-TNMT ngày 20/1/2015 của 

UBND thành phố HN về việc chấp thuận chủ trương 
đầu tư

TH 2

TH 2



TH 1

TH 1

TH 1

TH 1

TH 1

TH 1

TH 1

TH 2

TH 2

Quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 04/3/2020 về việc 
điều chỉnh thời gian thực hiện dự án; QĐ số 1066/QĐ-
UBND ngày 13/3/2020của UBND TP Hà Nội v/v thu 

hồi 10.078,2 m2 đất (đợt 1) tại phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy để GPMB thực hiện DA; QĐ số 

2383/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của UBND TP Hà 
Nội v/v thu hồi 594,8m2 đất tại phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy do Cục công tác Đảng và công tác 

chính trị (Bộ công an) đang quản lý; giao 10.673 m2 
đất tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy cho UBND 

quận Cầu Giấy để thực hiện dự án



TH 2

TH 2

Quyết định số 1015/QĐ-THVN ngày 08/8/2011 của 
Đài truyền hình Việt Nam v/v phê duyệt dự án đầu tư 

xây dựng công trình; Quyết định 2553/QĐ-UBND 
ngày 6/7/2020 của UBND quận Nam Từ Liêm v/v phê 

duyệt điều chỉnh tiến độ giải phóng mặt bằng thực 
hiện dự án

TH 2
QĐ số 2321/QĐ-UBND ngày 8/6/2020 phê duyệt báo 

cáo nghiên cứu khả thi

TH 2

TH 1

TH 2

TH 2

TH 1

TH 2
QĐ số 2366/QĐ-UBND ngày 09/06/2020 phê duyệt 

báo cáo khả thi dự án

TH 2
QĐ số 252/QĐ-UBND ngày 19/1/2015 v/v phê duyệt 
điều chỉnh dự án; Thông báo 257/TB-VP ngày 

14/7/2020 của UBND thành phố HN

TH 2



TH 2
Quyết định số 7055/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của 
UBND quận Nam Từ Liêm về việc phê duyệt báo cáo 

kinh tế kỹ thuật

TH 2
 QĐ số 6083/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của UBND 
quận Nam Từ Liêm phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

TH 2

TH 2

TH 2
 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 2760/QĐ-
UBND ngày 26/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội

TH 1

TH 2

TH 2

TH 2

TH 1



TH 1

TH 1

TH 2

TH 2

TH 2

TH 2

Thông báo số 216/TB-UBND ngày 22/4/2020 của 
UBND quận Nam Từ Liêm danh mục lập chủ trương 
đầu tư các dự án đầu tư XDCB quận Nam Từ Liêm 
năm 2020; Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 
28/5/2020 của HĐND quận phê duyệt chủ trương đầu 
tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc 
thẩm quyền của HĐND quận

TH 2

Thông báo số 216/TB-UBND ngày 22/4/2020 của 
UBND quận Nam Từ Liêm danh mục lập chủ trương 
đầu tư các dự án đầu tư XDCB quận Nam Từ Liêm 
năm 2020; Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 
28/5/2020 của HĐND quận phê duyệt chủ trương đầu 
tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc 
thẩm quyền của HĐND quận



TH 2

Thông báo số 216/TB-UBND ngày 22/4/2020 của 
UBND quận Nam Từ Liêm danh mục lập chủ trương 
đầu tư các dự án đầu tư XDCB quận Nam Từ Liêm 
năm 2020; Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 
28/5/2020 của HĐND quận phê duyệt chủ trương đầu 
tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc 
thẩm quyền của HĐND quận

TH 1

TH 2

TH 2

TH 1

TH 1

TH



TH

TH

TH

Đất an 
ninh

TH

TH

TH

TH

Đất an 
ninh



Đất quốc 
phòng; 
sửa tên

TH

Đất quốc 
phòng

TH

QĐ, TH

NCN

Đất an 
ninh



TH

QĐ, TH

TH

TH

TH



TH

TH

0

0

NCN

TH

NCN

NCN



NCN

NCN

NCN

NCN

NCN

NCN

NCN

NCN

NCN

NCN



NCN

NCN

NCN

NCN

NCN

NCN

NCN

NCN

NCN

NCN



NCN

TH

0

0

CMD

0

0

0

0



0

0

0

CMD

CMD

CMD

CMĐ

0

0

TH



0

Đất an 
ninh

TH
1

TH
1

TH
1

TH
2

TH
2

TH
2

TH
2



TH
2

TH
2

TH 2

TH 2

TH 1

TH 2

TH 2



TH 2

TH 2

TH 2

CMĐ

Đã hoàn 
thành 

GPMB

NCN

NCN

NCN

NCN



NCN

NCN

NCN



Đã GPMB xong
Đưa vào KH 2021 - 
Không phải thu hồi

Đã GPMB xong
Đưa vào KH 2021 - 
Không phải thu hồi

Đã GPMB xong
Đưa vào KH 2021 - 
Không phải thu hồi

Đã GPMB xong
Đưa vào KH 2021 - 
Không phải thu hồi

Đã GPMB xong
Đưa vào KH 2021 - 
Không phải thu hồi

Đang GPMB
Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện

Rà soát

Ghi chú Quận Đề xuất



Đang GPMB - hết hạn năm 2021 Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện

Đang GPMB - hết hạn năm 2021 Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện

2021 Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện

(1) Hiện còn tồn tại 07 hộ/1.090,34 m2 Hội 
đồng đang xem xét lại phương án BTHT đã 
được phê duyệt.
(2) Đã được UBND thành phố giao 18.101,4 
m2 để đấu giá QSD đất

Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện



Tổng diện tích khu đất: 5.303,7 m2.
- Đã thu hồi đất; phê duyệt phương án: 
5.190,1 m2.
- Còn lại 113,6 m2 chưa thu hồi đất và phê 
duyệt phương án liên quan tới 01 hộ đất ở và 
đất mương do UBND phường quản lý

Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện

Tổng diện tích khu đất: 11.170 m2.
- Đã thu hồi đất; phê duyệt phương án: 
10.882,7 m2.
- Còn lại 287,3 m2 chưa thu hồi đất (đất tạm 
giao làm đường vào dự án) và phê duyệt 
phương án liên quan tới 01 hộ (Vũ Thị 
Tuyết)và đất GT do UBND phường quản lý

Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện

Đang điều chỉnh quy hoạch dự án 
Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện

Dự kiến phải thực hiện cưỡng chế thu hồi 
đất đối với 02 hộ trên địa bàn phường Phú Đô

Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện

Còn 164 m2 của 02 hộ gia đình chưa thực 
hiện phê duyệt phương án bồi thường, hỗ 
trợ. 02 hộ gia đình, cá nhân đã phối hợp điều 
tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm

Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện

Đang GPMB
Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện

Đang GPMB
Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện

Đang GPMB
Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện

Đang GPMB
Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện



Đang GPMB 
'- 01 hộ/36m2/55.188.000 đồng chưa nhận 

tiền BTHT và bàn giao mặt bằng. 
- Diện tích còn lại chưa điều tra do các hộ 

không phối hợp điều tra, kiểm đếm

Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện

Đang điều chỉnh dự án 
Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện

Đang điều chỉnh dự án 
Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện

- Diện tích 58.112,6m2 đã bàn giao cho Công 
ty TNHH Thành phố công nghệ xanh Hà Nội 

theo Biên bản xác định mốc giới số 188-
70897/HSMG ngày 30/6/2016 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường.

Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện

Đang điều chỉnh dự án 
Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện

Đã có QĐ phê duyệt dự án; Đã chấp thuận 
tổng mặt bằng

Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện

Đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án; Đã 
được cấp chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500. 
UBND phường Xuân Phương đã xác nhận 
ranh giới.

Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện

Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện

Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện

Đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Đã 
được cấp chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500. 
UBND phường Xuân Phương đã xác nhận 
ranh giới

Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện

Đang điều chỉnh dự án 
Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện



Văn bản số 137/HĐND-KTNS ngày 
21/3/2018 v/v chủ trương đầu tư dự án;

Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện

Đang GPMB
Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện



Tồn tại 08 hộ/209,4 m2 sử dụng đất thổ cư. 
Chưa được bố trí vốn để thực hiện

Đưa vào KH 2021 - 
Không phải thu hồi

Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện

Đã có chỉ lệnh cắm mốc của Sở Tài nguyên 
và Môi trường

Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện

Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện

Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện

Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện

Đã có chỉ lệnh cắm mốc của Sở Tài nguyên 
và Môi trường

Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện

Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện

Nằm trong Vinhome Tây Mỗ - Đại Mỗ
Đưa vào KH 2021 - 
Không phải thu hồi



Hiện còn tồn tại 01 hộ bà Phạm Thị Kim 
Phương sử dụng đất phi NN (mục đích công 
cộng, đất có di tích lịch sử - văn hóa) đang 
thẩm tra hồ sơ để phê duyệt phương án.

Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện

Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện

Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện

Đang báo cáo và thực hiện quy trình cưỡng 
chế thu hồi đất đối với 13 hộ/3.687 m2

Đưa vào KH 2021 - 
Không phải thu hồi

 Dự án hiện đang xác nhận hoàn thành công 
tác GPMB 

Đưa vào KH 2021 - 
Không phải thu hồi

Đang GPMB - Hết hạn chủ trương ĐT năm 
2021

Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện

Đang GPMB - Hết hạn chủ trương ĐT năm 
2021

Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện

Đang GPMB - Hết hạn chủ trương ĐT năm 
2021

Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện



Đang GPMB - Hết hạn chủ trương ĐT năm 
2021

Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện

Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện

Đang GPMB - Hết hạn chủ trương ĐT năm 
2021

Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện

Mới bổ sung giữa năm  2020
Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện

Mới bổ sung giữa năm  2020
Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện



Mới bổ sung giữa năm  2020
Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện

Mới bổ sung giữa năm  2020
Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện

Mới bổ sung giữa năm  2020
Đưa vào KH 2021 
để tiếp tục thực hiện

 Thông báo số 12/TB-UBND ngày 17/1/2012 
của UBND huyện Từ Liêm v/v sẽ thu hồi đất 
tại xã Mỹ Đình để thực hiện dự án; Văn bản 
số 4976/STNMT-CCQLĐĐ ngày 17/6/2020 
của Sở Tài nguyên và MT v/v Báo kinh tế và 
đô thị, công ty CP Đầu tư xây lắp và PT nhà 
đề nghị giao đất thực hiện dự án



Quyết định số 3908/QĐ-UBND ngày 
01/09/2020 của UBND thành phố Hà Nội v/v 
giao 35.323,47 m2 đất tại các phường: Mễ 
Trì, Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 
cho Công ty CP Đầu tư Mai Linh để thực 
hiện dự án...(đợt 2)

Quyết định số 1384/QĐ-BQP ngày 8/4/2019 
v/v phê duyệt điều chỉnh dự án



Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 
3000/QĐ-UBND ngày 16/6/2018; Quyết định 
điều chỉnh chủ trương đầu tư số 9613/QĐ-
UBND ngày 8/7/2019 của UBND thành phố 
Hà Nội; 

Quyết định số 933/QĐ-BCA-H43 ngày 
24/3/2017 của Bộ công an về chủ trương đầu 
tư



Văn bản số 3543/STNMT-CCQLĐĐ ngày 
11/5/2020 v/v rà soát, báo cáo việc tiếp tục 
thực hiện quyết định thu hồi đất nông nghiệp 
công ích tại dự án...; Văn bản số 5185/VP-ĐT 
ngày 24/6/2020 của UBND thành phố Hà Nội 
về việc Công ty CP Đầu tư và PT nhà Hà Nội 
số 68 đề nghị giải quyết tồn tại về thu hồi 
đất, GPMB của Dự án đầu tư xây dựng 
HTKT và khu nhà ở để bán tại phường Mễ 
Trì, quận Nam Từ Liêm 

 CV 2158/KH&ĐT-ĐTCT ngày 6/5/2020 về 
việc gia hạn tiến độ thực hiện công tác 
GPMB khu đô thị mới Phùng Khoang tại 
quận Nam Từ Liêm và Thanh Xuân





 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 
2550/QĐ-UBND ngày 18/6/2020

 Công văn số 4007/UBND-ĐT ngày 
28/8/2018 của UBND thành phố Hà Nội về 
việc triển khai dự án tại khu đất HH thuộc 
quy hoạch chi tiết khu vực Ngòi - Cầu Trại, 
phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm và 
phường Mộ Lao, quận Hà Đông
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